
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 21 tháng 11 năm 2022
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19CKO-TT

20/12/2022 9h30 19CKO-TT Quản lý kỹ thuật và dịch vụ ô tô 1--19 D1-08

19QTK-TT

27/12/2022 9h30 19QTK-TT Khởi sự doanh nghiệp 1--16 D1-01

29/12/2022 7h30 19QTK-TT Kế toán quản trị 1--16 D2-04A

19TIN-TT

20/12/2022 9h30 19TIN-TT Điện toán đám mây 1--29 D1-07

29/12/2022 7h30 19TIN-TT Xử lý ảnh 1--29 D2-05A

19XET-TT

24/12/2022 15h30 19XET-TT Xét nghiệm tế bào 2 1--23 D3-05A

20CKO-TT

21/12/2022 9h30 20CKO-TT Vi xử lý ứng dụng 1--27 D3-08

20QTK-TT

20/12/2022 9h30 20QTK-TT Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 1--28 D2-04A

22/12/2022 7h30 20QTK-TT Kế toán tài chính 1--28 D2-04A

24/12/2022 7h30 20QTK-TT Hành vi tổ chức 1--28 D3-04A

29/12/2022 7h30 20QTK-TT Hệ thống thông tin quản lý 1--28 D1-01

21CKO-TT

20/12/2022 13h30 21CKO-TT Nguyên lý động cơ đốt trong 1--23 D2-04A

22/12/2022 9h30 21CKO-TT Sức bền vật liệu 1--24 D1-01

24/12/2022 15h30 21CKO-TT Kỹ thuật nhiệt 1--25 D2-04A

21QTK-TT

19/12/2022 9h30 21QTK-TT Hành vi khách hàng 1--42 D2-04A

21/12/2022 9h30 21QTK-TT Kinh tế vĩ mô 1--41 D3-05A

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
DÀNH CHO LỚP CHÍNH QUY KHÓA 6, 7, 8, 9, 10 TỪ 19/12/2022 ĐẾN 05/01/2023
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23/12/2022 13h30 21QTK-TT Quản trị học 1--42 D1-06

27/12/2022 13h30 21QTK-TT Marketing căn bản 1--42 D1-01

21TIN01-TT

19/12/2022 7h30 21TIN01-TT Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--39 D2-04A

21/12/2022 9h30 21TIN01-TT Lập trình căn bản 1--39 D3-01

24/12/2022 7h30 21TIN01-TT Toán rời rạc 2 1--39 D2-04A

21TIN02-TT

19/12/2022 7h30 21TIN02-TT Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--35 D2-05A

21/12/2022 9h30 21TIN02-TT Lập trình căn bản 1--36 D3-02

24/12/2022 7h30 21TIN02-TT Toán rời rạc 2 1--35 D2-05A

21XET-TT

19/12/2022 9h30 21XET-TT Mô phôi học 1--26 D2-05A

21/12/2022 15h30 21XET-TT Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 1--26 D1-01

24/12/2022 15h30 21XET-TT Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu 1--26 D3-04A

27/12/2022 15h30 21XET-TT Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--26 D2-05A

22CDOT1

30/12/2022 13h30 22CDOT1 Pháp luật đại cương 1--30 T1-03

02/01/2023 7h30 22CDOT1 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--30 D3-05B

03/01/2023 13h30 22CDOT1 Anh văn 1 1--30 D3-05A

05/01/2023 7h30 22CDOT1 Dung sai - đo lường 1--30 D3-05B

22QTK-TT

26/12/2022 7h30 22QTK-TT Anh văn căn bản 1 1--38 D3-05A

28/12/2022 13h30 22QTK-TT Toán cao cấp 1 1--38 D2-04A

30/12/2022 13h30 22QTK-TT Pháp luật đại cương 1--38 D2-04A

02/01/2023 13h30 22QTK-TT Anh văn căn bản 2 1--39 D3-05A

05/01/2023 9h30 22QTK-TT Anh văn căn bản 3 1--40 D3-04A

22TIN-TT

26/12/2022 7h30 22TIN-TT Anh văn căn bản 1 1--42 D3-04A

29/12/2022 9h30 22TIN-TT Logic học đại cương 1--42 D1-06

30/12/2022 13h30 22TIN-TT Pháp luật đại cương 1--42 D2-05A

02/01/2023 13h30 22TIN-TT Anh văn căn bản 2 1--42 D3-01

05/01/2023 9h30 22TIN-TT Anh văn căn bản 3 1--42 D3-05A
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22XET-TT

26/12/2022 7h30 22XET-TT Anh văn căn bản 1 1--15 D2-04A

02/01/2023 13h30 22XET-TT Anh văn căn bản 2 1--15 D3-04A

04/01/2023 7h30 22XET-TT Hóa học đại cương 1--15 D3-04B

05/01/2023 9h30 22XET-TT Anh văn căn bản 3 1--15 D3-05B

DH18DUO01

19/12/2022 9h30 DH18DUO01 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 1--49 D2-01 50--70 D2-02

22/12/2022 15h30 DH18DUO01 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược 1--49 D1-01 50--68 D1-02

DH18DUO02

19/12/2022 9h30 DH18DUO02 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 1--49 D2-03 50--65 D2-02

22/12/2022 15h30 DH18DUO02 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược 1--49 D1-06 50--65 D1-02

DH18DUO03

19/12/2022 9h30 DH18DUO03 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 1--49 D1-01 50--66 D1-06

22/12/2022 15h30 DH18DUO03 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược 1--49 D2-01 50--66 D2-02

DH18DUO04

19/12/2022 9h30 DH18DUO04 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 1--48 D1-02 49--60 D2-02

22/12/2022 15h30 DH18DUO04 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược 1--48 D1-07 49--57 D1-02

DH18DUO05

19/12/2022 9h30 DH18DUO05 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 1--49 D1-07 50--67 D1-06

22/12/2022 15h30 DH18DUO05 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược 1--49 D2-03 50--67 D2-02

DH18DUO06

19/12/2022 9h30 DH18DUO06 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 1--48 D1-08 49--60 D1-06

22/12/2022 15h30 DH18DUO06 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược 1--48 D2-06 49--60 D2-02

DH18KTR01

20/12/2022 7h30 DH18KTR01 Lịch sử Kiến trúc Phương Đông và Việt Nam 1--39 D2-04A

23/12/2022 9h30 DH18KTR01 Tổ chức thi công 1--40 D2-04A

29/12/2022 15h30 DH18KTR01 Khí hậu kiến trúc 1--40 D2-03

DH18YKH01

20/12/2022 15h30 DH18YKH01 Ung thư 1--47 D1-01 48--61 D1-02

22/12/2022 15h30 DH18YKH01 Lao và bệnh phổi 1--47 D3-06 48--61 D3-07

24/12/2022 9h30 DH18YKH01 Gây mê hồi sức 1--47 D3-01 48--61 D3-02

DH18YKH02
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20/12/2022 15h30 DH18YKH02 Ung thư 1--45 D1-06 46--52 D1-02

22/12/2022 15h30 DH18YKH02 Lao và bệnh phổi 1--45 D2-05A 46--52 D3-07

24/12/2022 9h30 DH18YKH02 Gây mê hồi sức 1--45 D3-03 46--52 D3-02

DH18YKH03

20/12/2022 15h30 DH18YKH03 Ung thư 1--45 D1-07 46--55 D1-02

22/12/2022 15h30 DH18YKH03 Lao và bệnh phổi 1--45 D3-04A 46--55 D3-07

24/12/2022 9h30 DH18YKH03 Gây mê hồi sức 1--45 D3-04A 46--55 D3-02

DH18YKH04

20/12/2022 15h30 DH18YKH04 Ung thư 1--45 D1-08 46--59 D1-02

22/12/2022 15h30 DH18YKH04 Lao và bệnh phổi 1--45 D3-05A 46--59 D3-07

24/12/2022 9h30 DH18YKH04 Gây mê hồi sức 1--45 D3-05A 46--59 D3-02

DH19CKD01

20/12/2022 9h30 DH19CKD01 Quản lý kỹ thuật và dịch vụ ô tô 1--40 D2-05A

22/12/2022 7h30 DH19CKD01 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng 1--49 T4-05

DH19CNT01

20/12/2022 15h30 DH19CNT01 Công nghệ chế biến trà, café và cacao 1--43 T1-01

DH19CNT02

20/12/2022 15h30 DH19CNT02 Công nghệ chế biến trà, café và cacao 1--37 T1-02

DH19DUO01

19/12/2022 13h30 DH19DUO01 Anh văn chuyên ngành (Dược) 1--35 D2-04A 36--58 D2-05A

21/12/2022 9h30 DH19DUO01 Dược lâm sàng 1 1--53 D2-03

23/12/2022 13h30 DH19DUO01 Sản xuất thuốc 1 1--54 D1-02

DH19DUO02

19/12/2022 13h30 DH19DUO02 Anh văn chuyên ngành (Dược) 1--35 D3-04A 36--47 D2-05A

21/12/2022 9h30 DH19DUO02 Dược lâm sàng 1 1--50 D2-06

23/12/2022 13h30 DH19DUO02 Sản xuất thuốc 1 1--49 D1-01

DH19HAY01

21/12/2022 15h30 DH19HAY01 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 1--36 D2-04A 37--66 D2-05A

23/12/2022 13h30 DH19HAY01 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ ̣(MRI) 1--33 D3-04A 34--63 D3-05A

DH19KTO01

20/12/2022 7h30 DH19KTO01 Hệ thống thông tin kế toán 1--45 D3-06 46--61 D3-07

22/12/2022 9h30 DH19KTO01 Kế toán Mỹ 1--45 D3-07 46--61 D3-08
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27/12/2022 7h30 DH19KTO01 Kiểm toán 2 1--45 T1-01 46--61 T1-03

29/12/2022 13h30 DH19KTO01 Thị trường tài chính 1--45 D2-03 46--61 D2-06

DH19KTO02

20/12/2022 7h30 DH19KTO02 Hệ thống thông tin kế toán 1--45 D3-08 46--70 D3-07

22/12/2022 9h30 DH19KTO02 Kế toán Mỹ 1--45 D2-08 46--70 D3-08

27/12/2022 7h30 DH19KTO02 Kiểm toán 2 1--45 T1-02 46--70 T1-03

29/12/2022 13h30 DH19KTO02 Thị trường tài chính 1--45 D2-08 46--70 D2-06

DH19LKT01

20/12/2022 15h30 DH19LKT01 Hợp đồng trong hoạt động thương mai 1--48 D2-01 49--96 D2-02

22/12/2022 9h30 DH19LKT01 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động ngân hàng 1--48 D3-01 49--97 D3-02

24/12/2022 7h30 DH19LKT01 Pháp luật về thương mại điện tử 1--48 D1-07 49--97 D1-08

27/12/2022 9h30 DH19LKT01 Luật kinh doanh bất động sản 1--48 D2-02 49--96 D2-01

DH19LUA01

20/12/2022 7h30 DH19LUA01 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động 1--45 D3-01 46--68 D3-02

22/12/2022 13h30 DH19LUA01 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 1--45 D2-01 46--68 D2-02

24/12/2022 13h30 DH19LUA01 Luật môi trường 1--45 D2-01 46--67 D2-03

27/12/2022 9h30 DH19LUA01 Luật tài chính 1--45 D1-06 46--67 D1-08

DH19LUA02

20/12/2022 7h30 DH19LUA02 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động 1--45 D3-03 46--65 D3-02

22/12/2022 13h30 DH19LUA02 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 1--45 D2-03 46--69 D2-02

24/12/2022 13h30 DH19LUA02 Luật môi trường 1--45 D2-02 46--67 D2-03

27/12/2022 9h30 DH19LUA02 Luật tài chính 1--45 D1-07 46--67 D1-08

DH19NNA01

19/12/2022 9h30 DH19NNA01 Chuyên đề các bài thi tiếng Anh quốc tế 1--34 T1-03

21/12/2022 9h30 DH19NNA01 Giao tiếp đa văn hóa 1--34 D2-04A

23/12/2022 15h30 DH19NNA01 Ngữ nghĩa học 1--34 D1-01

DH19NNA02

19/12/2022 9h30 DH19NNA02 Chuyên đề các bài thi tiếng Anh quốc tế 1--43 T1-01

21/12/2022 9h30 DH19NNA02 Giao tiếp đa văn hóa 1--43 D2-05A

23/12/2022 15h30 DH19NNA02 Ngữ nghĩa học 1--43 D1-02

DH19NNA03

19/12/2022 9h30 DH19NNA03 Chuyên đề các bài thi tiếng Anh quốc tế 1--40 T1-02

Lưu ý:  SV Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần 5



NGÀY 

THI

GIỜ 

THI
LỚP MÔN THI

STT 

PHÒNG 

THI 1

PHÒNG 

THI 1

STT 

PHÒNG 

THI 2

PHÒNG 

THI 2

STT 

PHÒNG 

THI 3

PHÒNG 

THI 3
GHI CHÚ

21/12/2022 9h30 DH19NNA03 Giao tiếp đa văn hóa 1--40 D3-04A

23/12/2022 15h30 DH19NNA03 Ngữ nghĩa học 1--40 D1-07

DH19OTO01

20/12/2022 9h30 DH19OTO01 Quản lý kỹ thuật và dịch vụ ô tô 1--42 D3-01 43--56 D3-02

27/12/2022 9h30 DH19OTO01 Thiết kế và tính toán ô tô 1--40 T4-03 41--56 T4-05

DH19OTO02

20/12/2022 9h30 DH19OTO02 Quản lý kỹ thuật và dịch vụ ô tô 1--43 D3-04A 44--54 D3-08

27/12/2022 9h30 DH19OTO02 Thiết kế và tính toán ô tô 1--40 T4-04 41--55 T4-05

DH19OTO03

20/12/2022 9h30 DH19OTO03 Quản lý kỹ thuật và dịch vụ ô tô 1--42 D3-03 43--58 D3-02

27/12/2022 9h30 DH19OTO03 Thiết kế và tính toán ô tô 1--40 T1-01 41--59 T1-02

DH19OTO04

20/12/2022 9h30 DH19OTO04 Quản lý kỹ thuật và dịch vụ ô tô 1--42 D3-06 43--54 D3-02

27/12/2022 9h30 DH19OTO04 Thiết kế và tính toán ô tô 1--44 D2-04A 45--54 D2-06

DH19OTO05

20/12/2022 9h30 DH19OTO05 Quản lý kỹ thuật và dịch vụ ô tô 1--35 T4-04 36--65 T4-05

27/12/2022 9h30 DH19OTO05 Thiết kế và tính toán ô tô 1--45 D2-03 46--66 D2-06

DH19OTO06

20/12/2022 9h30 DH19OTO06 Quản lý kỹ thuật và dịch vụ ô tô 1--45 D3-05A 46--61 D3-08

27/12/2022 9h30 DH19OTO06 Thiết kế và tính toán ô tô 1--40 T1-03 41--61 T1-02

DH19OTO07

20/12/2022 9h30 DH19OTO07 Quản lý kỹ thuật và dịch vụ ô tô 1--43 D3-07 44--57 D3-08

27/12/2022 9h30 DH19OTO07 Thiết kế và tính toán ô tô 1--44 D2-05A 45--56 D2-06

DH19QHC01

20/12/2022 7h30 DH19QHC01 Pháp luật và đạo đức truyền thông 1--26 D2-05A

22/12/2022 13h30 DH19QHC01 Quản trị thương hiệu 1--26 D3-08

24/12/2022 13h30 DH19QHC01 Truyền thông môi trường 1--26 D2-04A

DH19QLD01

20/12/2022 15h30 DH19QLD01 Nông nghiệp sạch và bền vững 1--16 D3-03

22/12/2022 15h30 DH19QLD01 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin địa chính 1--15 T4-05

27/12/2022 15h30 DH19QLD01 Quản trị dự án đầu tư 1--16 D3-05A

29/12/2022 15h30 DH19QLD01 Quản lý và phân tích thị trường nhà đất 1--16 D2-05A

Lưu ý:  SV Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần 6



NGÀY 

THI

GIỜ 

THI
LỚP MÔN THI

STT 

PHÒNG 

THI 1

PHÒNG 

THI 1

STT 

PHÒNG 

THI 2

PHÒNG 

THI 2

STT 

PHÒNG 

THI 3

PHÒNG 

THI 3
GHI CHÚ

DH19QTK01

20/12/2022 7h30 DH19QTK01 Quản trị Marketing 1--45 D2-07 46--67 D2-08

22/12/2022 13h30 DH19QTK01 Quản trị thương hiệu 1--50 T4-01 51--68 T4-02

27/12/2022 9h30 DH19QTK01 Thương mại điện tử 1--47 D3-01 48--68 D3-04A

DH19QTK02

20/12/2022 7h30 DH19QTK02 Quản trị Marketing 1--45 D1-08 46--61 D2-08

22/12/2022 13h30 DH19QTK02 Quản trị thương hiệu 1--50 T4-03 51--63 T4-02

27/12/2022 9h30 DH19QTK02 Thương mại điện tử 1--47 D3-06 48--65 D3-05A

DH19QTK03

20/12/2022 7h30 DH19QTK03 Quản trị Marketing 1--40 T1-01 41--59 T1-03

22/12/2022 13h30 DH19QTK03 Quản trị thương hiệu 1--50 T4-04 51--60 T4-02

27/12/2022 9h30 DH19QTK03 Thương mại điện tử 1--47 D3-07 48--61 D3-05A

DH19QTK04

20/12/2022 7h30 DH19QTK04 Quản trị Marketing 1--40 T1-02 41--59 T1-03

22/12/2022 13h30 DH19QTK04 Quản trị thương hiệu 1--50 T4-05 51--59 T4-02

27/12/2022 9h30 DH19QTK04 Thương mại điện tử 1--47 D3-02 48--59 D3-04A

DH19QTK05

20/12/2022 7h30 DH19QTK05 Quản trị Marketing 1--49 D2-01 50--59 D2-02

22/12/2022 13h30 DH19QTK05 Quản trị thương hiệu 1--40 T1-02 41--59 T1-01

27/12/2022 9h30 DH19QTK05 Thương mại điện tử 1--47 D3-03 48--60 D3-04A

DH19QTK06

20/12/2022 7h30 DH19QTK06 Quản trị Marketing 1--49 D2-03 50--59 D2-02

22/12/2022 13h30 DH19QTK06 Quản trị thương hiệu 1--40 T1-03 41--58 T1-01

27/12/2022 9h30 DH19QTK06 Thương mại điện tử 1--47 D3-08 48--60 D3-05A

DH19QTN01

20/12/2022 7h30 DH19QTN01 Kỹ năng bán hàng 1--18 D3-04A

22/12/2022 13h30 DH19QTN01 Quản lý chất lượng dịch vụ 1--18 D3-07

27/12/2022 9h30 DH19QTN01 Thanh toán quốc tế trong du lịch 1--18 D2-08

DH19QTS01

22/12/2022 13h30 DH19QTS01 Quản lý chất lượng dịch vụ 1--50 D3-06 51--80 D3-07

27/12/2022 9h30 DH19QTS01 Thanh toán quốc tế trong du lịch 1--49 D2-07 50--80 D2-08

DH19TCN01
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20/12/2022 7h30 DH19TCN01 Đầu tư tài chính 1--49 T4-04

22/12/2022 13h30 DH19TCN01 Quản lý danh mục đầu tư 1--49 D1-07

29/12/2022 7h30 DH19TCN01 Tài chính quốc tế 1--49 D1-02

DH19TCN02

20/12/2022 7h30 DH19TCN02 Đầu tư tài chính 1--48 T4-05

22/12/2022 13h30 DH19TCN02 Quản lý danh mục đầu tư 1--48 D1-08

29/12/2022 7h30 DH19TCN02 Tài chính quốc tế 1--48 D2-02

DH19TIN01

20/12/2022 9h30 DH19TIN01 Điện toán đám mây 1--46 D2-01

22/12/2022 15h30 DH19TIN01 Lập trình thiết bị di động 1--46 T4-01

29/12/2022 7h30 DH19TIN01 Xử lý ảnh 1--46 D3-02

DH19TIN02

20/12/2022 9h30 DH19TIN02 Điện toán đám mây 1--45 D2-02

22/12/2022 15h30 DH19TIN02 Lập trình thiết bị di động 1--45 T4-02

29/12/2022 7h30 DH19TIN02 Xử lý ảnh 1--45 D3-08

DH19TIN03

20/12/2022 9h30 DH19TIN03 Điện toán đám mây 1--42 D2-03

22/12/2022 15h30 DH19TIN03 Lập trình thiết bị di động 1--39 T4-03

29/12/2022 7h30 DH19TIN03 Xử lý ảnh 1--39 D3-04A

DH19TIN04

20/12/2022 9h30 DH19TIN04 Điện toán đám mây 1--28 D2-06

22/12/2022 15h30 DH19TIN04 Lập trình thiết bị di động 1--25 T4-04

29/12/2022 7h30 DH19TIN04 Xử lý ảnh 1--16 D2-05A 17--26 D3-04A

DH19XDU01

19/12/2022 7h30 DH19XDU01 Kết cấu nhà thép công nghiệp 1--35 D3-04A 36--65 D3-05A

21/12/2022 9h30 DH19XDU01 Kỹ thuật an toàn lao động 1--34 D2-07 35--64 D2-08

23/12/2022 7h30 DH19XDU01 Tổ chức thi công 1--33 D2-08 34--63 D3-08

DH19XET01

24/12/2022 15h30 DH19XET01 Xét nghiệm tế bào 2 1--46 D3-01 47--60 D3-02

DH19XET02

24/12/2022 15h30 DH19XET02 Xét nghiệm tế bào 2 1--46 D3-03 47--61 D3-02

DH19XET03
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24/12/2022 15h30 DH19XET03 Xét nghiệm tế bào 2 1--46 D2-03 47--57 D3-02

DH19YKH01

21/12/2022 15h30 DH19YKH01 Bệnh học nhi khoa 1 1--46 D2-01 47--53 D2-02

24/12/2022 15h30 DH19YKH01 Bệnh học sản khoa 1 1--46 D3-08 47--53 D2-07

DH19YKH02

21/12/2022 15h30 DH19YKH02 Bệnh học nhi khoa 1 1--49 D2-03 50--61 D2-02

24/12/2022 15h30 DH19YKH02 Bệnh học sản khoa 1 1--49 D3-07 50--61 D2-07

DH19YKH03

21/12/2022 15h30 DH19YKH03 Bệnh học nhi khoa 1 1--49 D2-06 50--64 D2-02

24/12/2022 15h30 DH19YKH03 Bệnh học sản khoa 1 1--49 D3-06 50--64 D2-07

DH19YKH04

21/12/2022 15h30 DH19YKH04 Bệnh học nhi khoa 1 1--49 D2-07 50--64 D2-02

24/12/2022 15h30 DH19YKH04 Bệnh học sản khoa 1 1--49 D2-08 50--64 D2-07

DH20CKD01

23/12/2022 7h30 DH20CKD01 Kỹ thuật điều khiển tự động (CKDL) 1--35 D2-04A 36--65 D2-05A

DH20CNT01

20/12/2022 9h30 DH20CNT01 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm 1--40 D2-07 41--77 D2-08

22/12/2022 13h30 DH20CNT01 Nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm 1--40 D3-04A 41--78 D3-05A

24/12/2022 15h30 DH20CNT01 Kỹ thuật nhiệt 1--41 T1-02 42--81 T1-03

29/12/2022 15h30 DH20CNT01 Vệ sinh và an toàn thực phẩm 1--40 D2-06 41--77 D2-08

DH20DUO01

19/12/2022 15h30 DH20DUO01 Dược xã hội học 1--40 D2-04A 41--57 D2-05A

21/12/2022 15h30 DH20DUO01 Hóa dược 1 1--45 D3-08 46--62 D2-08

23/12/2022 15h30 DH20DUO01 Hóa phân tích 2 1--40 D2-07 41--61 D2-08

27/12/2022 15h30 DH20DUO01 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--40 D3-01 41--58 D3-03

DH20DUO02

19/12/2022 15h30 DH20DUO02 Dược xã hội học 1--40 D2-06 41--60 D2-05A

21/12/2022 15h30 DH20DUO02 Hóa dược 1 1--45 D1-08 46--66 D2-08

23/12/2022 15h30 DH20DUO02 Hóa phân tích 2 1--40 D1-08 41--64 D2-08

27/12/2022 15h30 DH20DUO02 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--40 D3-02 41--63 D3-03

DH20HAY01

19/12/2022 15h30 DH20HAY01 Giải phẫu hình ảnh X quang 1--47 D3-08
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21/12/2022 9h30 DH20HAY01 Triệu chứng học hình ảnh 1--47 D3-03

23/12/2022 15h30 DH20HAY01 Môi trường & sức khỏe 1--47 D3-08

DH20KQT01

19/12/2022 13h30 DH20KQT01 Đầu tư quốc tế 1--35 D1-01 36--70 D1-02

21/12/2022 13h30 DH20KQT01 Nghiệp vụ ngoại thương 1--35 T1-01 36--70 D1-08

23/12/2022 7h30 DH20KQT01 Kinh tế quốc tế 1--50 D3-01 51--70 D3-02

27/12/2022 15h30 DH20KQT01 Kinh tế đối ngoại 1--35 T4-04 36--70 T1-03

DH20KTO01

20/12/2022 7h30 DH20KTO01 Kế toán tài chính 2 1--42 D1-01 43--54 D1-02

22/12/2022 9h30 DH20KTO01 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1--42 D3-04A 43--54 D3-06

29/12/2022 7h30 DH20KTO01 Kế toán quản trị 1--48 T4-02 49--54 T4-01

DH20KTO02

20/12/2022 7h30 DH20KTO02 Kế toán tài chính 2 1--42 D1-06 43--54 D1-02

22/12/2022 9h30 DH20KTO02 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1--42 D3-05A 43--54 D3-06

29/12/2022 7h30 DH20KTO02 Kế toán quản trị 1--48 T4-03 49--54 T4-01

DH20KTO03

20/12/2022 7h30 DH20KTO03 Kế toán tài chính 2 1--45 D1-07 46--60 D1-02

22/12/2022 9h30 DH20KTO03 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1--45 D3-03 46--60 D3-06

29/12/2022 7h30 DH20KTO03 Kế toán quản trị 1--48 T4-04 49--60 T4-01

DH20KTR01

21/12/2022 7h30 DH20KTR01 Nguyên lý thiết kế công trình công cộng 1--47 D3-04A

DH20LKT01

20/12/2022 15h30 DH20LKT01 Tư pháp quốc tế 1--40 D3-04A 41--78 D3-05A

22/12/2022 7h30 DH20LKT01 Luật đất đai 1--53 D2-06 54--75 D2-07

24/12/2022 15h30 DH20LKT01 Pháp luật về thu hồi đất 1--40 D2-05A 41--74 D2-06

27/12/2022 7h30 DH20LKT01 Công pháp quốc tế 1--40 T4-01 41--77 T4-02

29/12/2022 15h30 DH20LKT01 Luật tài chính 1 1--40 D3-02 41--74 D3-03

DH20LUA01

19/12/2022 9h30 DH20LUA01 Luật học so sánh 1--50 D3-08 51--62 D2-08

21/12/2022 13h30 DH20LUA01 Luật thương mại 2 (pháp luật về hoạt động thương mại) 1--47 T4-01 48--61 T4-02

23/12/2022 15h30 DH20LUA01 Luật hôn nhân và gia đình 1--47 T4-01 48--61 T4-02

27/12/2022 7h30 DH20LUA01 Công pháp quốc tế 1--47 T4-03 48--63 T4-04
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DH20LUA02

19/12/2022 9h30 DH20LUA02 Luật học so sánh 1--40 T4-04 41--76 T4-05

21/12/2022 13h30 DH20LUA02 Luật thương mại 2 (pháp luật về hoạt động thương mại) 1--47 T4-03 48--76 T4-02

23/12/2022 15h30 DH20LUA02 Luật hôn nhân và gia đình 1--47 T4-03 48--76 T4-02

27/12/2022 7h30 DH20LUA02 Công pháp quốc tế 1--47 T4-05 48--76 T4-04

DH20MAR01

20/12/2022 7h30 DH20MAR01 Quản trị Marketing 1--49 D2-06 50--76 D2-02

22/12/2022 13h30 DH20MAR01 Anh văn chuyên ngành (Marketing) 1--40 D2-04A 41--76 D2-05A

29/12/2022 13h30 DH20MAR01 Nguyên lý thống kê kinh tế 1--40 D2-04A 41--76 D2-05A

DH20NNA01

20/12/2022 7h30 DH20NNA01 Biên dịch 1 1--49 T4-01

22/12/2022 7h30 DH20NNA01 Dẫn luận văn chương 1--49 D1-08

29/12/2022 15h30 DH20NNA01 Đọc 4 1--49 D1-08

DH20NNA02

20/12/2022 7h30 DH20NNA02 Biên dịch 1 1--49 T4-02

22/12/2022 7h30 DH20NNA02 Dẫn luận văn chương 1--50 D2-08

29/12/2022 15h30 DH20NNA02 Đọc 4 1--49 D1-06

DH20NNA03

20/12/2022 7h30 DH20NNA03 Biên dịch 1 1--49 T4-03

22/12/2022 7h30 DH20NNA03 Dẫn luận văn chương 1--49 T1-01

29/12/2022 15h30 DH20NNA03 Đọc 4 1--49 D2-07

DH20OTO01

19/12/2022 13h30 DH20OTO01 Lý thuyết ô tô 1--50 D2-01 51--66 D2-02

DH20OTO02

19/12/2022 13h30 DH20OTO02 Lý thuyết ô tô 1--50 D2-06 51--63 D2-02

DH20OTO03

19/12/2022 13h30 DH20OTO03 Lý thuyết ô tô 1--50 D2-07 51--58 D2-02

DH20OTO04

19/12/2022 13h30 DH20OTO04 Lý thuyết ô tô 1--50 D2-08 51--62 D2-02

DH20OTO05

19/12/2022 13h30 DH20OTO05 Lý thuyết ô tô 1--49 T4-01 50--61 T4-02

DH20OTO06
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19/12/2022 13h30 DH20OTO06 Lý thuyết ô tô 1--49 T4-03 50--63 T4-02

DH20OTO07

19/12/2022 13h30 DH20OTO07 Lý thuyết ô tô 1--49 T4-04 50--60 T4-02

DH20OTO08

19/12/2022 13h30 DH20OTO08 Lý thuyết ô tô 1--49 T4-05 50--60 T4-02

DH20QHC01

20/12/2022 7h30 DH20QHC01 Quan hệ công chúng ứng dụng 2 1--39 D3-05A

22/12/2022 13h30 DH20QHC01 Nghiên cứu đánh giá quan hệ công chúng 1--39 D3-01

DH20QLD01

20/12/2022 15h30 DH20QLD01 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính 1--29 D2-04A

22/12/2022 7h30 DH20QLD01 Luật đất đai 1--29 D2-07

24/12/2022 9h30 DH20QLD01 Quy hoạch phát triển nông thôn 1--29 D2-05A

29/12/2022 15h30 DH20QLD01 Anh văn chuyên ngành (QLĐĐ) 1--29 D3-01

DH20QLT01

20/12/2022 15h30 DH20QLT01 Độc học môi trường 1--17 T1-03

22/12/2022 13h30 DH20QLT01 Pháp luật về tài nguyên và môi trường 1--17 D3-02

27/12/2022 15h30 DH20QLT01 Quản lý tài nguyên rừng 1--18 D3-04A

29/12/2022 15h30 DH20QLT01 Quản lý tài nguyên đất đai 1--17 D2-04A

DH20QTD01

19/12/2022 7h30 DH20QTD01 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1--47 D2-06 48--61 D2-07

22/12/2022 13h30 DH20QTD01 Marketing du lịch, khách sạn & nhà hàng 1--47 D1-01 48--61 D1-02

DH20QTD02

19/12/2022 7h30 DH20QTD02 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1--47 D2-03 48--62 D2-07

22/12/2022 13h30 DH20QTD02 Marketing du lịch, khách sạn & nhà hàng 1--47 D3-03 48--62 D1-02

DH20QTD03

19/12/2022 7h30 DH20QTD03 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1--47 D2-08 48--62 D2-07

22/12/2022 13h30 DH20QTD03 Marketing du lịch, khách sạn & nhà hàng 1--47 D1-06 48--62 D1-02

DH20QTK01

20/12/2022 9h30 DH20QTK01 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 1--45 T1-02 46--66 T1-01

22/12/2022 7h30 DH20QTK01 Kế toán tài chính 1--50 T4-01 51--66 T4-04

29/12/2022 7h30 DH20QTK01 Kế toán quản trị 1--48 T4-05 49--67 T4-01

DH20QTK02
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20/12/2022 9h30 DH20QTK02 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 1--47 D1-01 48--73 D1-02

22/12/2022 7h30 DH20QTK02 Kế toán tài chính 1--40 T1-02 41--73 T1-03

29/12/2022 7h30 DH20QTK02 Kế toán quản trị 1--49 D1-06 50--73 D2-06

DH20QTK03

20/12/2022 9h30 DH20QTK03 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 1--45 T1-03 46--67 T1-01

22/12/2022 7h30 DH20QTK03 Kế toán tài chính 1--48 D2-01 49--75 D2-02

29/12/2022 7h30 DH20QTK03 Kế toán quản trị 1--49 D1-08 50--68 D3-05A

DH20QTK04

20/12/2022 9h30 DH20QTK04 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 1--45 D1-06 46--64 D1-02

22/12/2022 7h30 DH20QTK04 Kế toán tài chính 1--50 T4-02 51--67 T4-04

29/12/2022 7h30 DH20QTK04 Kế toán quản trị 1--49 D2-08 50--64 D2-06

DH20QTK05

20/12/2022 9h30 DH20QTK05 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 1--46 T4-01 47--69 T4-02

22/12/2022 7h30 DH20QTK05 Kế toán tài chính 1--48 D2-03 49--69 D2-02

29/12/2022 7h30 DH20QTK05 Kế toán quản trị 1--49 D2-01 50--69 D3-05A

DH20QTK06

20/12/2022 9h30 DH20QTK06 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 1--46 T4-03 47--68 T4-02

22/12/2022 7h30 DH20QTK06 Kế toán tài chính 1--51 T4-03 52--68 T4-04

29/12/2022 7h30 DH20QTK06 Kế toán quản trị 1--49 D2-03 50--59 D2-06 60--69 D3-05A

DH20QTN01

27/12/2022 9h30 DH20QTN01 Vệ sinh dinh dưỡng, an toàn thực phẩm 1--52 D1-02

29/12/2022 7h30 DH20QTN01 Hệ thống thông tin quản lý 1--53 T1-01

DH20QTS01

20/12/2022 15h30 DH20QTS01 Quản trị lễ tân 1--45 D3-06 46--66 D3-08

22/12/2022 13h30 DH20QTS01 Marketing du lịch, khách sạn & nhà hàng 1--45 D2-06 46--65 D2-07

29/12/2022 7h30 DH20QTS01 Hệ thống thông tin quản lý 1--45 D3-01 46--67 D3-03

DH20QTS02

20/12/2022 15h30 DH20QTS02 Quản trị lễ tân 1--45 D3-07 46--68 D3-08

22/12/2022 13h30 DH20QTS02 Marketing du lịch, khách sạn & nhà hàng 1--45 D2-08 46--66 D2-07

29/12/2022 7h30 DH20QTS02 Hệ thống thông tin quản lý 1--45 D3-06 46--67 D3-03

DH20TCN01

19/12/2022 13h30 DH20TCN01 Anh văn chuyên ngành 2 (TCNH) 1--40 D3-05A 41--78 D3-06
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21/12/2022 13h30 DH20TCN01 Marketing ngân hàng 1--40 T4-04 41--77 T4-05

23/12/2022 13h30 DH20TCN01 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 1--40 D3-06 41--77 D3-07

29/12/2022 13h30 DH20TCN01 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 1--44 D1-06 45--84 D1-08

DH20TCN02

19/12/2022 13h30 DH20TCN02 Anh văn chuyên ngành 2 (TCNH) 1--40 D3-07 41--79 D3-08

21/12/2022 13h30 DH20TCN02 Marketing ngân hàng 1--40 T1-02 41--79 T1-03

23/12/2022 13h30 DH20TCN02 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 1--40 D2-08 41--80 D3-08

29/12/2022 13h30 DH20TCN02 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 1--41 D1-01 42--81 D2-01

DH20TIN01

19/12/2022 15h30 DH20TIN01 Lập trình .net 1--43 T4-01 44--56 T4-05

21/12/2022 15h30 DH20TIN01 Quản trị mạng máy tính 1--40 T4-01 41--56 T4-03

23/12/2022 15h30 DH20TIN01 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 1--40 T1-01 41--59 T1-02

DH20TIN02

19/12/2022 15h30 DH20TIN02 Lập trình .net 1--43 T4-02 44--53 T4-05

21/12/2022 15h30 DH20TIN02 Quản trị mạng máy tính 1--55 T1-01

23/12/2022 15h30 DH20TIN02 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 1--40 T1-03 41--54 T1-02

DH20TIN03

19/12/2022 15h30 DH20TIN03 Lập trình .net 1--43 T4-03 44--53 T4-05

21/12/2022 15h30 DH20TIN03 Quản trị mạng máy tính 1--40 T4-02 41--54 T4-03

23/12/2022 15h30 DH20TIN03 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 1--53 T4-04

DH20TIN04

19/12/2022 15h30 DH20TIN04 Lập trình .net 1--51 D2-03

21/12/2022 15h30 DH20TIN04 Quản trị mạng máy tính 1--51 T4-04

23/12/2022 15h30 DH20TIN04 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 1--50 T4-05

DH20TIN05

19/12/2022 15h30 DH20TIN05 Lập trình .net 1--43 T4-04 44--52 T4-05

21/12/2022 15h30 DH20TIN05 Quản trị mạng máy tính 1--52 T4-05

23/12/2022 15h30 DH20TIN05 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 1--52 D1-06

DH20XDU01

19/12/2022 13h30 DH20XDU01 Cơ học kết cấu 2 (siêu tĩnh) 1--52 D3-01 53--103 D3-02

21/12/2022 9h30 DH20XDU01 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) 1--45 T1-01 46--87 T1-02

23/12/2022 13h30 DH20XDU01 Thủy lực 1--45 T1-02 46--87 T1-03
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27/12/2022 15h30 DH20XDU01 Kỹ thuật điện 1--45 D3-07 46--88 D3-08

DH20XET01

20/12/2022 15h30 DH20XET01 Huyết học tế bào 1 1--48 D2-03 49--67 D2-07

22/12/2022 15h30 DH20XET01 Vi sinh 2 1--48 D1-08 49--67 D2-08

24/12/2022 7h30 DH20XET01 Hóa sinh 2 1--48 D3-08 49--67 D3-07

29/12/2022 9h30 DH20XET01 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 1--48 D2-03 49--67 D2-06

DH20XET02

20/12/2022 15h30 DH20XET02 Huyết học tế bào 1 1--48 D2-06 49--60 D2-07

22/12/2022 15h30 DH20XET02 Vi sinh 2 1--48 D2-07 49--62 D2-08

24/12/2022 7h30 DH20XET02 Hóa sinh 2 1--48 D3-06 49--61 D3-07

29/12/2022 9h30 DH20XET02 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 1--48 D2-04A 49--61 D2-06

DH20XET03

20/12/2022 15h30 DH20XET03 Huyết học tế bào 1 1--48 D2-08 49--64 D2-07

22/12/2022 15h30 DH20XET03 Vi sinh 2 1--48 D3-08 49--64 D2-08

24/12/2022 7h30 DH20XET03 Hóa sinh 2 1--48 D3-05A 49--64 D3-07

29/12/2022 9h30 DH20XET03 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 1--48 D2-05A 49--65 D2-06

DH20YKH01

19/12/2022 15h30 DH20YKH01 Chẩn đoán hình ảnh 1--46 D2-02 47--62 D2-08

21/12/2022 13h30 DH20YKH01 Dược lý 1--47 D2-01 48--62 D2-02

23/12/2022 15h30 DH20YKH01 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 1--46 D2-01 47--62 D2-02

27/12/2022 15h30 DH20YKH01 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--46 D2-01 47--62 D2-04A

DH20YKH02

19/12/2022 15h30 DH20YKH02 Chẩn đoán hình ảnh 1--45 D2-07 46--57 D2-08

21/12/2022 13h30 DH20YKH02 Dược lý 1--47 D2-03 48--57 D2-02

23/12/2022 15h30 DH20YKH02 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 1--45 D2-03 46--57 D2-02

27/12/2022 15h30 DH20YKH02 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--45 D2-02 46--57 D2-04A

DH20YKH03

19/12/2022 15h30 DH20YKH03 Chẩn đoán hình ảnh 1--45 D2-01 46--57 D2-08

21/12/2022 13h30 DH20YKH03 Dược lý 1--47 D2-06 48--57 D2-02

23/12/2022 15h30 DH20YKH03 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 1--45 D2-06 46--57 D2-02

27/12/2022 15h30 DH20YKH03 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--45 D2-03 46--57 D2-04A

DH20YKH04
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19/12/2022 15h30 DH20YKH04 Chẩn đoán hình ảnh 1--45 D1-01 46--59 D1-02

21/12/2022 13h30 DH20YKH04 Dược lý 1--47 D2-07 48--59 D2-02

23/12/2022 15h30 DH20YKH04 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 1--45 D2-04A 46--59 D3-05A

27/12/2022 15h30 DH20YKH04 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--45 D3-06 46--59 D2-08

DH20YKH05

19/12/2022 15h30 DH20YKH05 Chẩn đoán hình ảnh 1--45 D1-06 46--59 D1-02

21/12/2022 13h30 DH20YKH05 Dược lý 1--40 D3-01 41--59 D3-02

23/12/2022 15h30 DH20YKH05 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 1--45 D2-05A 46--59 D3-05A

27/12/2022 15h30 DH20YKH05 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--45 D2-06 46--59 D2-08

DH20YKH06

19/12/2022 15h30 DH20YKH06 Chẩn đoán hình ảnh 1--46 D1-07 47--63 D1-02

21/12/2022 13h30 DH20YKH06 Dược lý 1--42 D3-07 43--63 D3-02

23/12/2022 15h30 DH20YKH06 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 1--46 D3-04A 47--63 D3-05A

27/12/2022 15h30 DH20YKH06 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--46 D2-07 47--63 D2-08

DH21BDS01

21/12/2022 9h30 DH21BDS01 Kinh tế vĩ mô 1--23 D2-02

27/12/2022 13h30 DH21BDS01 Marketing căn bản 1--22 T4-02

DH21CKD01

19/12/2022 7h30 DH21CKD01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--50 D1-01 51--68 D1-02 69--94 D2-02

22/12/2022 9h30 DH21CKD01 Sức bền vật liệu 1--50 T4-01 51--70 T4-04 71--92 T4-05

29/12/2022 15h30 DH21CKD01 Công nghệ hàn 1--45 D2-01 46--91 D2-02

DH21CNH01

19/12/2022 9h30 DH21CNH01 Hóa lý 1 1--20 D3-04A

22/12/2022 15h30 DH21CNH01 Hóa phân tích 1 1--22 T1-01

29/12/2022 9h30 DH21CNH01 Logic học đại cương 1--26 D2-01

DH21CNT01

19/12/2022 9h30 DH21CNT01 Vi sinh 1--51 T4-01 52--76 T4-03

21/12/2022 15h30 DH21CNT01 Môi trường và con người 1--40 D1-06 41--80 D1-07

23/12/2022 9h30 DH21CNT01 Vật lý đại cương 1--50 D2-05A 51--82 D3-05A

29/12/2022 7h30 DH21CNT01 Hóa sinh thực phẩm 1--51 D1-07 52--76 D3-07

DH21CNT02

19/12/2022 9h30 DH21CNT02 Vi sinh 1--50 T4-02 51--75 T4-03
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21/12/2022 15h30 DH21CNT02 Môi trường và con người 1--40 T1-02 41--76 T1-03

23/12/2022 9h30 DH21CNT02 Vật lý đại cương 1--50 D3-01 51--78 D3-02

29/12/2022 7h30 DH21CNT02 Hóa sinh thực phẩm 1--50 D2-07 51--75 D3-07

DH21DPT01

19/12/2022 15h30 DH21DPT01 Mỹ thuật đại cương 1--35 T1-02 36--65 T1-03

21/12/2022 15h30 DH21DPT01 Đồ họa xử lý ảnh 1--35 D3-04A 36--65 D3-05A

23/12/2022 7h30 DH21DPT01 Kỹ thuật nhiếp ảnh 1--35 D3-04A 36--65 D3-05A

29/12/2022 9h30 DH21DPT01 Đồ họa máy tính 1--35 T1-03 36--65 D1-08

DH21DUO01

20/12/2022 13h30 DH21DUO01 Ký sinh trùng 1--40 T4-04 41--74 T4-05

22/12/2022 15h30 DH21DUO01 Hóa sinh 1--40 T1-02 41--73 T1-03

24/12/2022 7h30 DH21DUO01 Thực vật dược 1--52 D3-03 53--71 D3-02

30/12/2022 13h30 DH21DUO01 Pháp luật đại cương 1--50 D2-01 51--70 D2-03

DH21DUO02

20/12/2022 13h30 DH21DUO02 Ký sinh trùng 1--47 T1-01 48--70 T1-02

22/12/2022 15h30 DH21DUO02 Hóa sinh 1--48 D3-01 49--71 D3-02

24/12/2022 7h30 DH21DUO02 Thực vật dược 1--52 D3-01 53--71 D3-02

30/12/2022 13h30 DH21DUO02 Pháp luật đại cương 1--50 D2-02 51--68 D2-03

DH21DUO03

20/12/2022 13h30 DH21DUO03 Ký sinh trùng 1--47 T1-03 48--68 T1-02

22/12/2022 15h30 DH21DUO03 Hóa sinh 1--48 D3-03 49--72 D3-02

24/12/2022 7h30 DH21DUO03 Thực vật dược 1--52 D2-01 53--66 D3-02

30/12/2022 13h30 DH21DUO03 Pháp luật đại cương 1--50 T1-01 51--67 T1-02

DH21HAY01

19/12/2022 7h30 DH21HAY01 Xác suất thống kê y học 1--44 D1-07

22/12/2022 15h30 DH21HAY01 Hóa sinh 1--43 D2-04A

24/12/2022 15h30 DH21HAY01 Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu 1--45 T1-01

30/12/2022 13h30 DH21HAY01 Pháp luật đại cương 1--42 D1-02

DH21KMT01

19/12/2022 7h30 DH21KMT01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--52 T4-01 53--92 T4-02

22/12/2022 7h30 DH21KMT01 Cấu trúc dữ liệu 1--47 D3-07 48--92 D3-08

24/12/2022 13h30 DH21KMT01 Toán cao cấp 2 1--50 T4-01 51--99 T4-02
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30/12/2022 13h30 DH21KMT01 Pháp luật đại cương 1--50 T4-01 51--93 T4-05

DH21KPM01

19/12/2022 7h30 DH21KPM01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--50 D3-01 51--60 D3-02

22/12/2022 7h30 DH21KPM01 Cấu trúc dữ liệu 1--40 D3-01 41--59 D3-03

30/12/2022 13h30 DH21KPM01 Pháp luật đại cương 1--49 T4-02 50--56 T4-05

DH21KPM02

19/12/2022 7h30 DH21KPM02 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--50 T4-03 51--59 T4-02

22/12/2022 7h30 DH21KPM02 Cấu trúc dữ liệu 1--40 D3-02 41--58 D3-03

30/12/2022 13h30 DH21KPM02 Pháp luật đại cương 1--47 D3-05A 48--56 D3-02

DH21KQT01

21/12/2022 7h30 DH21KQT01 Kinh tế vĩ mô 1--50 D1-01 51--72 D1-06

23/12/2022 13h30 DH21KQT01 Quản trị học 1--49 D3-01 50--73 D3-02

27/12/2022 13h30 DH21KQT01 Marketing căn bản 1--50 T4-03 51--73 T4-05

DH21KQT02

21/12/2022 7h30 DH21KQT02 Kinh tế vĩ mô 1--50 D2-01 51--69 D2-02

23/12/2022 13h30 DH21KQT02 Quản trị học 1--49 D3-03 50--70 D3-02

27/12/2022 13h30 DH21KQT02 Marketing căn bản 1--50 D1-02 51--70 D1-06

DH21KTO01

19/12/2022 9h30 DH21KTO01 Hành vi khách hàng 1--43 D3-06 44--83 D3-05A

21/12/2022 7h30 DH21KTO01 Kinh tế vĩ mô 1--50 D2-03 51--81 D2-02

23/12/2022 7h30 DH21KTO01 Giao tiếp trong kinh doanh 1--48 T4-05 49--81 T4-02

28/12/2022 15h30 DH21KTO01 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 1--50 T4-01 51--82 T4-05

DH21KTO02

19/12/2022 9h30 DH21KTO02 Hành vi khách hàng 1--49 D3-01 50--78 D3-02

21/12/2022 7h30 DH21KTO02 Kinh tế vĩ mô 1--51 D1-07 52--76 D2-07

23/12/2022 7h30 DH21KTO02 Giao tiếp trong kinh doanh 1--48 T4-04 49--75 T4-03

28/12/2022 15h30 DH21KTO02 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 1--50 T4-03 51--79 T4-02

DH21KTO03

19/12/2022 9h30 DH21KTO03 Hành vi khách hàng 1--49 D3-03 50--69 D3-02 70--83 D3-07

21/12/2022 7h30 DH21KTO03 Kinh tế vĩ mô 1--49 D3-01 50--83 D3-02

23/12/2022 7h30 DH21KTO03 Giao tiếp trong kinh doanh 1--48 T4-01 49--63 T4-02 64--84 T4-03

28/12/2022 15h30 DH21KTO03 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 1--50 T4-04 51--70 T4-02 71--84 T4-05
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DH21KTR01

22/12/2022 9h30 DH21KTR01 Luật xây dựng 1--40 D2-04A 41--73 D2-05A

27/12/2022 9h30 DH21KTR01 Lịch sử nghệ thuật 1--35 T4-01 36--70 T4-02

DH21KTS01

19/12/2022 9h30 DH21KTS01 Hành vi khách hàng 1--33 D3-07

23/12/2022 13h30 DH21KTS01 Quản trị học 1--31 D2-03

27/12/2022 13h30 DH21KTS01 Marketing căn bản 1--31 D1-08

30/12/2022 13h30 DH21KTS01 Pháp luật đại cương 1--33 T1-02

DH21LKT01

19/12/2022 9h30 DH21LKT01 Luật học so sánh 1--50 D2-07 51--67 D2-08

21/12/2022 13h30 DH21LKT01 Luật hiến pháp 1--45 D3-06 46--66 D3-08

23/12/2022 7h30 DH21LKT01 Luật dân sự 1 1--45 T1-01 46--65 T1-02

29/12/2022 13h30 DH21LKT01 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) 1--45 D3-04A 46--66 D3-01

DH21LKT02

19/12/2022 9h30 DH21LKT02 Luật học so sánh 1--50 D2-06 51--68 D2-08

21/12/2022 13h30 DH21LKT02 Luật hiến pháp 1--45 D2-08 46--68 D3-08

23/12/2022 7h30 DH21LKT02 Luật dân sự 1 1--45 T1-03 46--68 T1-02

29/12/2022 13h30 DH21LKT02 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) 1--45 D3-05A 46--69 D3-01

DH21LOG01

19/12/2022 7h30 DH21LOG01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--50 D1-06 51--81 D1-02

21/12/2022 9h30 DH21LOG01 Kinh tế vĩ mô 1--49 T4-01 50--81 T4-04

23/12/2022 7h30 DH21LOG01 Kinh tế quốc tế 1--51 D3-03 52--81 D3-02

27/12/2022 13h30 DH21LOG01 Marketing căn bản 1--40 D2-01 41--80 D2-02

29/12/2022 7h30 DH21LOG01 Quản lý chuỗi cung ứng 1--45 T1-02 46--81 T1-03

DH21LUA01

19/12/2022 15h30 DH21LUA01 Tâm lý học tư pháp 1--45 T1-01 46--89 D1-08

21/12/2022 13h30 DH21LUA01 Luật hiến pháp 1--45 D3-04A 46--88 D3-03

23/12/2022 7h30 DH21LUA01 Luật dân sự 1 1--45 D1-01 46--88 D1-02

DH21LUA02

19/12/2022 15h30 DH21LUA02 Tâm lý học tư pháp 1--44 D3-04A 45--84 D3-05A

21/12/2022 13h30 DH21LUA02 Luật hiến pháp 1--45 D3-05A 46--85 D1-07

23/12/2022 7h30 DH21LUA02 Luật dân sự 1 1--45 D1-06 46--86 D1-07
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DH21MAR01

21/12/2022 9h30 DH21MAR01 Kinh tế vĩ mô 1--49 T4-02 50--81 T4-05

23/12/2022 13h30 DH21MAR01 Quản trị học 1--49 D2-01 50--65 D2-03 66--81 D2-06

27/12/2022 13h30 DH21MAR01 Marketing căn bản 1--41 D2-03 42--81 D2-04A

DH21MAR02

21/12/2022 9h30 DH21MAR02 Kinh tế vĩ mô 1--49 T4-03 50--64 T4-04 65--79 T4-05

23/12/2022 13h30 DH21MAR02 Quản trị học 1--50 T4-01 51--56 T4-02 57--78 T4-03

27/12/2022 13h30 DH21MAR02 Marketing căn bản 1--50 T4-01 51--78 T4-02

DH21NNA01

19/12/2022 13h30 DH21NNA01 Pháp văn 2 1--49 D1-08

21/12/2022 7h30 DH21NNA01 Viết 3 1--49 D3-07

23/12/2022 13h30 DH21NNA01 Đọc 2 1--50 D2-02

DH21NNA02

19/12/2022 13h30 DH21NNA02 Pháp văn 2 1--37 D1-07

21/12/2022 7h30 DH21NNA02 Viết 3 1--39 T1-03

23/12/2022 13h30 DH21NNA02 Đọc 2 1--38 T1-01

DH21NNA03

19/12/2022 13h30 DH21NNA03 Pháp văn 2 1--40 T1-03

21/12/2022 7h30 DH21NNA03 Viết 3 1--41 T1-01

23/12/2022 13h30 DH21NNA03 Đọc 2 1--40 D2-04A

DH21NNA04

19/12/2022 13h30 DH21NNA04 Pháp văn 2 1--45 D1-06 46--53 D1-07

21/12/2022 7h30 DH21NNA04 Viết 3 1--47 D1-08 48--53 T1-01

23/12/2022 13h30 DH21NNA04 Đọc 2 1--47 D2-05A 48--53 D2-04A

DH21NNA05

19/12/2022 13h30 DH21NNA05 Pháp văn 2 1--51 T1-02

21/12/2022 7h30 DH21NNA05 Viết 3 1--53 D3-08

23/12/2022 13h30 DH21NNA05 Đọc 2 1--52 D1-07

DH21NNA06

19/12/2022 13h30 DH21NNA06 Pháp văn 2 1--55 T1-01

21/12/2022 7h30 DH21NNA06 Viết 3 1--47 T1-02 48--55 T1-03

23/12/2022 13h30 DH21NNA06 Đọc 2 1--47 D1-08 48--55 T1-01
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DH21OTO01

20/12/2022 13h30 DH21OTO01 Nguyên lý động cơ đốt trong 1--49 D3-06 50--70 D3-08

22/12/2022 9h30 DH21OTO01 Sức bền vật liệu 1--53 D1-02 54--77 D1-08

DH21OTO02

20/12/2022 13h30 DH21OTO02 Nguyên lý động cơ đốt trong 1--49 T4-01 50--70 T4-03

22/12/2022 9h30 DH21OTO02 Sức bền vật liệu 1--51 T4-02 52--79 T4-04

DH21OTO03

20/12/2022 13h30 DH21OTO03 Nguyên lý động cơ đốt trong 1--49 D1-01 50--74 D1-02

22/12/2022 9h30 DH21OTO03 Sức bền vật liệu 1--50 T4-03 51--78 T4-05

DH21OTO04

20/12/2022 13h30 DH21OTO04 Nguyên lý động cơ đốt trong 1--49 T4-02 50--75 T4-03

22/12/2022 9h30 DH21OTO04 Sức bền vật liệu 1--53 D1-06 54--78 D1-08

DH21OTO05

20/12/2022 13h30 DH21OTO05 Nguyên lý động cơ đốt trong 1--50 D1-07 51--79 D1-08

22/12/2022 9h30 DH21OTO05 Sức bền vật liệu 1--52 D2-01 53--78 D2-03

DH21OTO06

20/12/2022 13h30 DH21OTO06 Nguyên lý động cơ đốt trong 1--50 D2-08 51--71 D1-08

22/12/2022 9h30 DH21OTO06 Sức bền vật liệu 1--52 D2-02 53--75 D2-03

DH21OTO07

20/12/2022 13h30 DH21OTO07 Nguyên lý động cơ đốt trong 1--49 D1-06 50--71 D1-02

22/12/2022 9h30 DH21OTO07 Sức bền vật liệu 1--52 D2-06 53--76 D2-07

DH21OTO08

20/12/2022 13h30 DH21OTO08 Nguyên lý động cơ đốt trong 1--49 D3-07 50--76 D3-08

22/12/2022 9h30 DH21OTO08 Sức bền vật liệu 1--52 D1-07 53--77 D2-07

DH21QHC01

19/12/2022 13h30 DH21QHC01 Cơ sở lý luận báo chí 1--33 D3-03 34--63 D2-03

21/12/2022 9h30 DH21QHC01 Lịch sử văn minh thế giới 1--35 D3-06 36--68 D3-07

23/12/2022 7h30 DH21QHC01 Marketing và tâm lý công chúng 1--34 D3-06 35--64 D3-07

29/12/2022 15h30 DH21QHC01 Quan hệ công chúng đại cương 1--30 D3-04A 31--61 D3-05A

DH21QLC01

20/12/2022 13h30 DH21QLC01 Khai thác dữ liệu 1--44 D2-05A

23/12/2022 13h30 DH21QLC01 Quản trị học 1--44 T4-02
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DH21QLD01

19/12/2022 7h30 DH21QLD01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--53 D3-07

21/12/2022 15h30 DH21QLD01 Hệ thống canh tác 1--52 D1-02

23/12/2022 7h30 DH21QLD01 Địa chất đại cương 1--51 D1-08

29/12/2022 15h30 DH21QLD01 Đánh giá đất 1--50 D1-07

DH21QLT01

19/12/2022 7h30 DH21QLT01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--46 D3-08

21/12/2022 9h30 DH21QLT01 Kinh tế tài nguyên và môi trường 1--37 T1-03

23/12/2022 13h30 DH21QLT01 Thủy lực 1--38 T4-05

29/12/2022 9h30 DH21QLT01 Logic học đại cương 1--39 D1-02

DH21QTD01

19/12/2022 7h30 DH21QTD01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--50 D3-03 51--70 D3-02

21/12/2022 13h30 DH21QTD01 Anh văn trung cấp 1 1--40 D2-04A 41--71 D2-05A

23/12/2022 7h30 DH21QTD01 Luật du lịch Việt Nam 1--40 D2-06 41--72 D2-07

DH21QTD02

19/12/2022 7h30 DH21QTD02 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--50 D2-01 51--70 D2-02

21/12/2022 13h30 DH21QTD02 Anh văn trung cấp 1 1--46 D1-01 47--69 D1-02

23/12/2022 7h30 DH21QTD02 Luật du lịch Việt Nam 1--47 D2-01 48--69 D2-02

DH21QTD03

19/12/2022 7h30 DH21QTD03 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1--50 D3-06 51--69 D3-02

21/12/2022 13h30 DH21QTD03 Anh văn trung cấp 1 1--46 D1-06 47--68 D1-02

23/12/2022 7h30 DH21QTD03 Luật du lịch Việt Nam 1--47 D2-03 48--69 D2-02

DH21QTK01

21/12/2022 9h30 DH21QTK01 Kinh tế vĩ mô 1--50 D2-01 51--77 D2-02

24/12/2022 15h30 DH21QTK01 Tâm lý học đại cương 1--49 T4-01 50--79 T4-02

27/12/2022 13h30 DH21QTK01 Marketing căn bản 1--40 D2-05A 41--76 D2-06

DH21QTK02

21/12/2022 9h30 DH21QTK02 Kinh tế vĩ mô 1--48 D1-01 49--78 D1-02

24/12/2022 15h30 DH21QTK02 Tâm lý học đại cương 1--49 T4-04 50--79 T4-05

27/12/2022 13h30 DH21QTK02 Marketing căn bản 1--40 D2-07 41--77 D2-08

DH21QTK03

21/12/2022 9h30 DH21QTK03 Kinh tế vĩ mô 1--48 D1-06 49--64 D1-02 65--80 D1-08
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24/12/2022 15h30 DH21QTK03 Tâm lý học đại cương 1--50 T4-03 51--67 T4-02 68--84 T4-05

27/12/2022 13h30 DH21QTK03 Marketing căn bản 1--40 D3-01 41--78 D3-02

DH21QTK04

21/12/2022 9h30 DH21QTK04 Kinh tế vĩ mô 1--48 D1-07 49--78 D1-08

24/12/2022 15h30 DH21QTK04 Tâm lý học đại cương 1--42 D2-01 43--82 D2-02

27/12/2022 13h30 DH21QTK04 Marketing căn bản 1--40 D3-03 41--78 D3-04A

DH21QTK05

21/12/2022 7h30 DH21QTK05 Kinh tế vĩ mô 1--50 D2-08 51--75 D2-07

24/12/2022 15h30 DH21QTK05 Tâm lý học đại cương 1--48 D1-06 49--77 D1-07

27/12/2022 13h30 DH21QTK05 Marketing căn bản 1--50 T4-04 51--76 T4-05

DH21QTK06

21/12/2022 7h30 DH21QTK06 Kinh tế vĩ mô 1--47 D2-04A 48--77 D2-06

24/12/2022 15h30 DH21QTK06 Tâm lý học đại cương 1--49 D1-08 50--65 D1-07 66--81 D1-02

27/12/2022 13h30 DH21QTK06 Marketing căn bản 1--50 D1-07 51--78 D1-06

DH21QTK07

21/12/2022 7h30 DH21QTK07 Kinh tế vĩ mô 1--47 D2-05A 48--63 D2-06 64--79 D3-06

24/12/2022 15h30 DH21QTK07 Tâm lý học đại cương 1--48 D1-01 49--80 D1-02

27/12/2022 13h30 DH21QTK07 Marketing căn bản 1--40 D3-05A 41--80 D3-06

DH21QTN01

21/12/2022 7h30 DH21QTN01 Kinh tế vĩ mô 1--49 D3-03 50--63 D3-02

27/12/2022 13h30 DH21QTN01 Marketing căn bản 1--47 T1-01 48--64 T1-03

29/12/2022 9h30 DH21QTN01 Logic học đại cương 1--49 D2-07 50--64 D2-08

DH21QTS01

21/12/2022 7h30 DH21QTS01 Kinh tế vĩ mô 1--50 D1-02 51--78 D1-06

23/12/2022 13h30 DH21QTS01 Quản trị học 1--51 T4-04 52--79 T4-03

27/12/2022 13h30 DH21QTS01 Marketing căn bản 1--40 D3-07 41--79 D3-08

DH21QTS02

21/12/2022 7h30 DH21QTS02 Kinh tế vĩ mô 1--47 D3-05A 48--77 D3-06

23/12/2022 13h30 DH21QTS02 Quản trị học 1--49 D2-07 50--79 D2-06

27/12/2022 13h30 DH21QTS02 Marketing căn bản 1--47 T1-02 48--76 T1-03

DH21TCN01

19/12/2022 7h30 DH21TCN01 Kinh tế lượng 1--45 T1-02 46--87 T1-03
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21/12/2022 7h30 DH21TCN01 Kinh tế vĩ mô 1--48 T4-01 49--79 T4-04

30/12/2022 7h30 DH21TCN01 Pháp luật đại cương 1--50 D1-06 51--81 D1-07

DH21TCN02

19/12/2022 7h30 DH21TCN02 Kinh tế lượng 1--45 T1-01 46--91 D1-08

21/12/2022 7h30 DH21TCN02 Kinh tế vĩ mô 1--48 T4-02 49--78 T4-05

30/12/2022 7h30 DH21TCN02 Pháp luật đại cương 1--50 D2-06 51--82 D2-08

DH21TCN03

19/12/2022 7h30 DH21TCN03 Kinh tế lượng 1--45 T4-04 46--88 T4-05

21/12/2022 7h30 DH21TCN03 Kinh tế vĩ mô 1--48 T4-03 49--64 T4-04 65--80 T4-05

30/12/2022 9h30 DH21TCN03 Pháp luật đại cương 1--50 D2-06 51--84 D2-05A

DH21TIN01

20/12/2022 15h30 DH21TIN01 Lập trình hướng đối tượng 1--45 T4-01 46--56 T4-02

22/12/2022 7h30 DH21TIN01 Cấu trúc dữ liệu 1--54 D1-01

24/12/2022 7h30 DH21TIN01 Toán rời rạc 2 1--55 T4-01

DH21TIN02

20/12/2022 15h30 DH21TIN02 Lập trình hướng đối tượng 1--53 D3-01

22/12/2022 7h30 DH21TIN02 Cấu trúc dữ liệu 1--52 D1-02

24/12/2022 7h30 DH21TIN02 Toán rời rạc 2 1--52 T4-02

DH21TIN03

20/12/2022 15h30 DH21TIN03 Lập trình hướng đối tượng 1--45 T4-03 46--56 T4-02

22/12/2022 7h30 DH21TIN03 Cấu trúc dữ liệu 1--40 D3-04A 41--56 D3-06

24/12/2022 7h30 DH21TIN03 Toán rời rạc 2 1--40 T1-01 41--56 T1-03

DH21TIN04

20/12/2022 15h30 DH21TIN04 Lập trình hướng đối tượng 1--44 D2-05A

22/12/2022 7h30 DH21TIN04 Cấu trúc dữ liệu 1--43 D2-05A

24/12/2022 7h30 DH21TIN04 Toán rời rạc 2 1--44 T4-03

DH21TIN05

20/12/2022 15h30 DH21TIN05 Lập trình hướng đối tượng 1--45 T4-04 46--57 T4-02

22/12/2022 7h30 DH21TIN05 Cấu trúc dữ liệu 1--40 D3-05A 41--58 D3-06

24/12/2022 7h30 DH21TIN05 Toán rời rạc 2 1--40 T1-02 41--58 T1-03

DH21TIN06

20/12/2022 15h30 DH21TIN06 Lập trình hướng đối tượng 1--53 D3-02

Lưu ý:  SV Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần 24



NGÀY 

THI

GIỜ 

THI
LỚP MÔN THI

STT 

PHÒNG 

THI 1

PHÒNG 

THI 1

STT 

PHÒNG 

THI 2

PHÒNG 

THI 2

STT 

PHÒNG 

THI 3

PHÒNG 

THI 3
GHI CHÚ

22/12/2022 7h30 DH21TIN06 Cấu trúc dữ liệu 1--53 D1-06

24/12/2022 7h30 DH21TIN06 Toán rời rạc 2 1--53 T4-04

DH21TIN07

20/12/2022 15h30 DH21TIN07 Lập trình hướng đối tượng 1--45 T4-05 46--54 T4-02

22/12/2022 7h30 DH21TIN07 Cấu trúc dữ liệu 1--53 D1-07

24/12/2022 7h30 DH21TIN07 Toán rời rạc 2 1--53 T4-05

DH21XDU01

22/12/2022 9h30 DH21XDU01 Sức bền vật liệu 1--43 T1-02 44--63 T1-01

24/12/2022 13h30 DH21XDU01 Toán cao cấp 2 1--45 T4-03 46--66 T4-04

30/12/2022 9h30 DH21XDU01 Pháp luật đại cương 1--50 D2-04A 51--64 D2-05A

DH21XDU02

22/12/2022 9h30 DH21XDU02 Sức bền vật liệu 1--43 T1-03 44--63 T1-01

24/12/2022 13h30 DH21XDU02 Toán cao cấp 2 1--45 T4-05 46--66 T4-04

30/12/2022 9h30 DH21XDU02 Pháp luật đại cương 1--50 D3-02 51--63 D3-04A

DH21XET01

19/12/2022 15h30 DH21XET01 Bệnh học nội khoa 1--49 D3-01 50--60 D3-02

21/12/2022 15h30 DH21XET01 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 1--49 D3-01 50--59 D3-02

23/12/2022 15h30 DH21XET01 Môi trường & sức khỏe 1--49 D3-01 50--61 D3-02

27/12/2022 15h30 DH21XET01 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--50 D1-01 51--60 D1-08

DH21XET02

19/12/2022 15h30 DH21XET02 Bệnh học nội khoa 1--49 D3-03 50--61 D3-02

21/12/2022 15h30 DH21XET02 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 1--49 D3-03 50--61 D3-02

23/12/2022 15h30 DH21XET02 Môi trường & sức khỏe 1--49 D3-03 50--61 D3-02

27/12/2022 15h30 DH21XET02 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--50 D1-02 51--62 D1-08

DH21XET03

19/12/2022 15h30 DH21XET03 Bệnh học nội khoa 1--49 D3-06 50--62 D3-02

21/12/2022 15h30 DH21XET03 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 1--49 D3-06 50--62 D3-02

23/12/2022 15h30 DH21XET03 Môi trường & sức khỏe 1--50 D3-06 51--62 D3-02

27/12/2022 15h30 DH21XET03 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--50 D1-06 51--62 D1-08

DH21XET04

19/12/2022 15h30 DH21XET04 Bệnh học nội khoa 1--49 D3-07 50--62 D3-02

21/12/2022 15h30 DH21XET04 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 1--49 D3-07 50--62 D3-02
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23/12/2022 15h30 DH21XET04 Môi trường & sức khỏe 1--50 D3-07 51--62 D3-02

27/12/2022 15h30 DH21XET04 Sinh lý bệnh và miễn dịch 1--50 D1-07 51--62 D1-08

DH21YKH01

20/12/2022 13h30 DH21YKH01 Ký sinh trùng 1--46 D3-01 47--59 D3-02

30/12/2022 9h30 DH21YKH01 Pháp luật đại cương 1--49 D2-01 50--59 D2-03

DH21YKH02

20/12/2022 13h30 DH21YKH02 Ký sinh trùng 1--45 D3-04A 46--54 D3-02

30/12/2022 9h30 DH21YKH02 Pháp luật đại cương 1--50 D1-06 51--92 D1-07

DH21YKH03

20/12/2022 13h30 DH21YKH03 Ký sinh trùng 1--45 D3-05A 46--53 D3-02

30/12/2022 9h30 DH21YKH03 Pháp luật đại cương 1--54 D1-02

DH21YKH04

20/12/2022 13h30 DH21YKH04 Ký sinh trùng 1--45 D3-03 46--58 D3-02

30/12/2022 9h30 DH21YKH04 Pháp luật đại cương 1--50 D1-08 51--58 D1-07

DH21YKH05

20/12/2022 13h30 DH21YKH05 Ký sinh trùng 1--48 D2-01 49--56 D2-02

30/12/2022 7h30 DH21YKH05 Pháp luật đại cương 1--46 D2-04A 47--56 D2-03

DH21YKH06

20/12/2022 13h30 DH21YKH06 Ký sinh trùng 1--48 D2-03 49--57 D2-02

30/12/2022 7h30 DH21YKH06 Pháp luật đại cương 1--47 D2-05A 48--57 D3-08

DH21YKH07

20/12/2022 13h30 DH21YKH07 Ký sinh trùng 1--48 D2-06 49--57 D2-02

30/12/2022 7h30 DH21YKH07 Pháp luật đại cương 1--50 D1-02 51--57 D2-02

DH21YKH08

20/12/2022 13h30 DH21YKH08 Ký sinh trùng 1--50 D2-07 51--68 D2-02

30/12/2022 7h30 DH21YKH08 Pháp luật đại cương 1--50 D1-08 51--68 D1-07

DH22BDS01

26/12/2022 7h30 DH22BDS01 Anh văn căn bản 1 1--41 D3-03

28/12/2022 13h30 DH22BDS01 Toán cao cấp 1 1--40 D3-03

29/12/2022 9h30 DH22BDS01 Logic học đại cương 1--33 D2-08

DH22CKD01

23/12/2022 9h30 DH22CKD01 Vật lý đại cương 1--50 D3-04A 51--68 D3-05A
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26/12/2022 15h30 DH22CKD01 Anh văn căn bản 1 1--48 D3-01 49--70 D3-02

28/12/2022 13h30 DH22CKD01 Toán cao cấp 1 1--47 D2-03 48--69 D2-05A

30/12/2022 7h30 DH22CKD01 Pháp luật đại cương 1--50 D2-07 51--68 D2-08

03/01/2023 13h30 DH22CKD01 Nhập môn ngành kỹ thuật cơ khí động lực 1--47 D3-06 48--68 D3-08

DH22CKD02

23/12/2022 9h30 DH22CKD02 Vật lý đại cương 1--50 D2-01 51--71 D2-02

26/12/2022 15h30 DH22CKD02 Anh văn căn bản 1 1--48 D3-03 49--72 D3-02

28/12/2022 13h30 DH22CKD02 Toán cao cấp 1 1--47 D2-06 48--71 D2-05A

30/12/2022 7h30 DH22CKD02 Pháp luật đại cương 1--48 D3-01 49--71 D3-03

03/01/2023 13h30 DH22CKD02 Nhập môn ngành kỹ thuật cơ khí động lực 1--47 D3-07 48--71 D3-08

DH22CNH01

23/12/2022 9h30 DH22CNH01 Vật lý đại cương 1--28 T4-05

26/12/2022 15h30 DH22CNH01 Anh văn căn bản 1 1--27 D1-02

30/12/2022 7h30 DH22CNH01 Pháp luật đại cương 1--25 D3-03

04/01/2023 7h30 DH22CNH01 Hóa học đại cương 1--28 D3-01

DH22CNT01

26/12/2022 7h30 DH22CNT01 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-02 51--85 D3-01 86--93 D3-03

28/12/2022 13h30 DH22CNT01 Toán cao cấp 1 1--45 T4-04 46--91 T4-05

02/01/2023 15h30 DH22CNT01 Hóa học đại cương 1--45 D3-01 46--92 D3-03

DH22CNT02

26/12/2022 7h30 DH22CNT02 Anh văn căn bản 1 1--51 T1-01 52--85 T1-02

28/12/2022 13h30 DH22CNT02 Toán cao cấp 1 1--50 T1-01 51--88 T1-02

02/01/2023 15h30 DH22CNT02 Hóa học đại cương 1--45 D3-04A 46--89 D3-05A

DH22DPT01

27/12/2022 7h30 DH22DPT01 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-01 51--100 D3-02 101--134 D3-04A

02/01/2023 15h30 DH22DPT01 Nhập môn ngành truyền thông đa phương tiện 1--45 D3-06 46--90 D3-07 91--134 D3-08

DH22DUO01

24/12/2022 7h30 DH22DUO01 Vật lý đại cương 1--47 D1-06 48--61 D2-07

26/12/2022 7h30 DH22DUO01 Anh văn căn bản 1 1--49 D3-06 50--60 D3-07

29/12/2022 13h30 DH22DUO01 Hóa đại cương vô cơ 1--52 T1-01 53--62 T4-05

DH22DUO02

24/12/2022 7h30 DH22DUO02 Vật lý đại cương 1--48 D2-06 49--65 D2-07
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26/12/2022 7h30 DH22DUO02 Anh văn căn bản 1 1--49 D3-08 50--67 D3-07

29/12/2022 13h30 DH22DUO02 Hóa đại cương vô cơ 1--52 T1-02 53--65 T4-05

DH22DUO03

24/12/2022 7h30 DH22DUO03 Vật lý đại cương 1--45 D1-01 46--60 D1-02

26/12/2022 7h30 DH22DUO03 Anh văn căn bản 1 1--49 D2-07 50--60 D3-07

29/12/2022 13h30 DH22DUO03 Hóa đại cương vô cơ 1--52 T4-01 53--61 T4-05

DH22DUO04

24/12/2022 7h30 DH22DUO04 Vật lý đại cương 1--45 D2-02 46--59 D1-02

26/12/2022 7h30 DH22DUO04 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-01 51--64 D3-01

29/12/2022 13h30 DH22DUO04 Hóa đại cương vô cơ 1--52 T4-02 53--61 T4-05

DH22DUO05

24/12/2022 7h30 DH22DUO05 Vật lý đại cương 1--45 D2-03 46--58 D1-02

26/12/2022 7h30 DH22DUO05 Anh văn căn bản 1 1--49 D2-08 50--59 D3-07

29/12/2022 13h30 DH22DUO05 Hóa đại cương vô cơ 1--52 T4-03 53--61 T4-05

DH22HAY01

24/12/2022 7h30 DH22HAY01 Vật lý đại cương 1--45 D2-08 46--59 D2-07

27/12/2022 7h30 DH22HAY01 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-08 51--59 D3-05A

30/12/2022 7h30 DH22HAY01 Pháp luật đại cương 1--48 D3-04A 49--59 D3-05A

04/01/2023 7h30 DH22HAY01 Hóa học đại cương 1--46 D3-04A 47--64 D3-01

DH22KMT01

24/12/2022 13h30 DH22KMT01 Toán rời rạc 1 1--50 D1-01 51--100 D1-02

26/12/2022 15h30 DH22KMT01 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-01 51--100 D2-02

30/12/2022 7h30 DH22KMT01 Pháp luật đại cương 1--50 T1-01 51--100 T1-02

DH22KPM01

24/12/2022 13h30 DH22KPM01 Toán rời rạc 1 1--48 D1-06 49--57 D1-08 58--87 D1-07

26/12/2022 7h30 DH22KPM01 Anh văn căn bản 1 1--50 T4-01 51--87 T4-03

30/12/2022 7h30 DH22KPM01 Pháp luật đại cương 1--50 D3-06 51--87 D3-05A

DH22KPM02

24/12/2022 13h30 DH22KPM02 Toán rời rạc 1 1--48 D2-06 49--87 D1-08

26/12/2022 7h30 DH22KPM02 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-02 51--91 D2-03

30/12/2022 7h30 DH22KPM02 Pháp luật đại cương 1--50 D2-01 51--87 D2-03

DH22KQT01
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24/12/2022 9h30 DH22KQT01 Tâm lý học đại cương 1--51 T4-01 52--76 T4-02

26/12/2022 15h30 DH22KQT01 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-06 51--75 D3-07

03/01/2023 7h30 DH22KQT01 Toán kinh tế 1--50 D3-06 51--75 D3-08

DH22KQT02

24/12/2022 9h30 DH22KQT02 Tâm lý học đại cương 1--50 T4-03 51--75 T4-02

26/12/2022 15h30 DH22KQT02 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-08 51--75 D3-07

03/01/2023 7h30 DH22KQT02 Toán kinh tế 1--51 D3-07 52--76 D3-08

DH22KTO01

26/12/2022 7h30 DH22KTO01 Anh văn căn bản 1 1--51 T4-02 52--74 T4-04 75--87 T4-03

28/12/2022 15h30 DH22KTO01 Toán cao cấp 1 1--50 D2-06 51--87 D2-08

30/12/2022 9h30 DH22KTO01 Pháp luật đại cương 1--49 D2-02 50--87 D2-03

DH22KTO02

26/12/2022 7h30 DH22KTO02 Anh văn căn bản 1 1--47 D1-06 48--94 D1-08

28/12/2022 15h30 DH22KTO02 Toán cao cấp 1 1--45 D2-04A 46--91 D2-05A

30/12/2022 9h30 DH22KTO02 Pháp luật đại cương 1--50 D3-05A 51--86 D3-04A

DH22KTO03

26/12/2022 7h30 DH22KTO03 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-06 51--89 D2-05A

28/12/2022 15h30 DH22KTO03 Toán cao cấp 1 1--50 D2-07 51--63 D2-08 64--89 D3-08

30/12/2022 13h30 DH22KTO03 Pháp luật đại cương 1--50 D2-07 51--88 D3-06

DH22KTR01

26/12/2022 7h30 DH22KTR01 Anh văn căn bản 1 1--50 T4-05 51--77 T4-04

28/12/2022 15h30 DH22KTR01 Toán cao cấp 1 1--50 D1-06 51--79 D1-01

02/01/2023 13h30 DH22KTR01 Hình học họa hình 1--40 D3-06 41--79 D3-08

04/01/2023 7h30 DH22KTR01 Kiến trúc nhập môn 1--45 D3-05A 46--79 D3-05B

DH22KTS01

26/12/2022 15h30 DH22KTS01 Anh văn căn bản 1 1--53 D2-03

30/12/2022 7h30 DH22KTS01 Pháp luật đại cương 1--51 D3-02

DH22LKT01

26/12/2022 13h30 DH22LKT01 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-05A 51--83 D3-07

05/01/2023 7h30 DH22LKT01 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 1--48 D3-03 49--81 D3-08

DH22LKT02

26/12/2022 13h30 DH22LKT02 Anh văn căn bản 1 1--50 T1-01 51--83 T1-02
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05/01/2023 7h30 DH22LKT02 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 1--42 D3-04A 43--82 D3-05A

DH22LOG01

26/12/2022 15h30 DH22LOG01 Anh văn căn bản 1 1--50 T4-01 51--72 T4-02

28/12/2022 15h30 DH22LOG01 Toán cao cấp 1 1--50 D3-07 51--73 D3-08

30/12/2022 13h30 DH22LOG01 Pháp luật đại cương 1--49 D3-01 50--72 D3-04A

DH22LOG02

26/12/2022 15h30 DH22LOG02 Anh văn căn bản 1 1--50 D1-01 51--73 D1-02

28/12/2022 15h30 DH22LOG02 Toán cao cấp 1 1--50 D1-07 51--74 T1-01

30/12/2022 13h30 DH22LOG02 Pháp luật đại cương 1--49 D3-03 50--73 D3-04A

DH22LUA01

26/12/2022 13h30 DH22LUA01 Anh văn căn bản 1 1--50 D1-01 51--81 D1-02 82--111 D1-07

29/12/2022 9h30 DH22LUA01 Logic học đại cương 1--49 T4-03 50--81 T4-01 82--110 T4-05

03/01/2023 9h30 DH22LUA01 Lịch sử nhà nước và pháp luật 1--45 D3-01 46--90 D3-05A 91--110 D3-06

05/01/2023 7h30 DH22LUA01 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 1--48 D3-06 49--96 D3-07 97--111 D3-08

DH22LUA02

26/12/2022 13h30 DH22LUA02 Anh văn căn bản 1 1--50 T4-01 51--100 T4-02

29/12/2022 9h30 DH22LUA02 Logic học đại cương 1--50 T1-01 51--100 T1-02

03/01/2023 9h30 DH22LUA02 Lịch sử nhà nước và pháp luật 1--45 D3-03 46--90 D3-08 91--101 D3-06

05/01/2023 7h30 DH22LUA02 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 1--50 D3-01 51--100 D3-02

DH22MAR01

24/12/2022 9h30 DH22MAR01 Tâm lý học đại cương 1--50 T4-04 51--100 T4-05

26/12/2022 15h30 DH22MAR01 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-06 51--100 D2-07

03/01/2023 7h30 DH22MAR01 Toán kinh tế 1--50 D2-07 51--100 D2-08

DH22MAR02

24/12/2022 9h30 DH22MAR02 Tâm lý học đại cương 1--50 D2-03 51--99 D2-04A

26/12/2022 15h30 DH22MAR02 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-08 51--99 D1-08

03/01/2023 7h30 DH22MAR02 Toán kinh tế 1--52 D3-02 53--99 D3-04A

DH22MAR03

24/12/2022 9h30 DH22MAR03 Tâm lý học đại cương 1--50 D2-01 51--100 D2-02

26/12/2022 15h30 DH22MAR03 Anh văn căn bản 1 1--50 D1-06 51--100 D1-07

03/01/2023 7h30 DH22MAR03 Toán kinh tế 1--50 D3-01 51--100 D3-03

DH22MMT01
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24/12/2022 13h30 DH22MMT01 Toán rời rạc 1 1--45 D3-01 46--68 D3-03

26/12/2022 13h30 DH22MMT01 Anh văn căn bản 1 1--50 T1-03 51--67 T1-02

03/01/2023 9h30 DH22MMT01 Nhập môn Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 1--40 D3--04A 41--67 D3-04B

DH22NNA01

27/12/2022 15h30 DH22NNA01 Ngữ pháp 1 1--50 T1-01 51--59 T1-02

05/01/2023 9h30 DH22NNA01 Viết 1 1--51 D3-01 52--63 D3-02

DH22NNA02

27/12/2022 15h30 DH22NNA02 Ngữ pháp 1 1--50 T4-01 51--62 T1-02

05/01/2023 9h30 DH22NNA02 Viết 1 1--51 D3-03 52--61 D3-02

DH22NNA03

27/12/2022 15h30 DH22NNA03 Ngữ pháp 1 1--50 T4-02 51--60 T1-02

05/01/2023 9h30 DH22NNA03 Viết 1 1--51 D3-06 52--62 D3-02

DH22NNA04

27/12/2022 15h30 DH22NNA04 Ngữ pháp 1 1--50 T4-03 51--57 T1-02

05/01/2023 9h30 DH22NNA04 Viết 1 1--50 D3-08 51--58 D3-02

DH22NNA05

27/12/2022 15h30 DH22NNA05 Ngữ pháp 1 1--50 T4-05 51--60 T1-02

05/01/2023 9h30 DH22NNA05 Viết 1 1--51 D3-07 52--60 D3-02

DH22OTO01

23/12/2022 9h30 DH22OTO01 Vật lý đại cương 1--50 T4-04 51--72 T4-05

26/12/2022 9h30 DH22OTO01 Anh văn căn bản 1 1--51 D2-05A 52--72 D2-07

28/12/2022 13h30 DH22OTO01 Toán cao cấp 1 1--49 D2-08 50--72 D3-08

30/12/2022 9h30 DH22OTO01 Pháp luật đại cương 1--52 T1-01 53--74 T1-02

02/01/2023 7h30 DH22OTO01 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--50 D2-01 51--73 D2-03

DH22OTO02

23/12/2022 9h30 DH22OTO02 Vật lý đại cương 1--50 D3-03 51--72 D3-02

26/12/2022 9h30 DH22OTO02 Anh văn căn bản 1 1--51 T4-01 52--71 T4-03

28/12/2022 13h30 DH22OTO02 Toán cao cấp 1 1--49 D3-06 50--73 D3-08

30/12/2022 9h30 DH22OTO02 Pháp luật đại cương 1--51 T4-05 52--71 T1-02

02/01/2023 7h30 DH22OTO02 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--50 D2-02 51--75 D2-03

DH22OTO03

23/12/2022 9h30 DH22OTO03 Vật lý đại cương 1--50 T4-01 51--73 T4-02
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26/12/2022 9h30 DH22OTO03 Anh văn căn bản 1 1--51 T4-05 52--71 T1-02

28/12/2022 13h30 DH22OTO03 Toán cao cấp 1 1--48 D3-07 49--71 D3-05A

30/12/2022 9h30 DH22OTO03 Pháp luật đại cương 1--51 T4-02 52--63 T4-01 64--71 T1-02

02/01/2023 7h30 DH22OTO03 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--50 D3-06 51--76 D2-08

DH22OTO04

23/12/2022 9h30 DH22OTO04 Vật lý đại cương 1--50 T4-03 51--75 T4-02

26/12/2022 9h30 DH22OTO04 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-05A 51--71 D3-07

28/12/2022 13h30 DH22OTO04 Toán cao cấp 1 1--49 D3-01 50--72 D3-04A

30/12/2022 9h30 DH22OTO04 Pháp luật đại cương 1--51 D3-07 52--71 D3-06

02/01/2023 7h30 DH22OTO04 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--50 D2-07 51--74 D2-08

DH22OTO05

23/12/2022 9h30 DH22OTO05 Vật lý đại cương 1--51 D1-01 52--71 D1-08

26/12/2022 9h30 DH22OTO05 Anh văn căn bản 1 1--51 D1-06 52--71 D2-07

28/12/2022 13h30 DH22OTO05 Toán cao cấp 1 1--50 D1-06 51--70 D2-07

30/12/2022 9h30 DH22OTO05 Pháp luật đại cương 1--51 T4-03 52--70 T4-01

02/01/2023 7h30 DH22OTO05 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--49 D3-01 50--71 D3-03

DH22OTO06

23/12/2022 9h30 DH22OTO06 Vật lý đại cương 1--51 D1-02 52--71 D1-08

26/12/2022 9h30 DH22OTO06 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-04A 51--73 D2-02

28/12/2022 13h30 DH22OTO06 Toán cao cấp 1 1--48 D2-01 49--71 D3-05A

30/12/2022 9h30 DH22OTO06 Pháp luật đại cương 1--52 D2-07 53--72 D3-08

02/01/2023 7h30 DH22OTO06 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--49 D3-02 50--74 D3-03

DH22OTO07

23/12/2022 9h30 DH22OTO07 Vật lý đại cương 1--51 D1-06 52--61 D1-08 62--71 D2-07

26/12/2022 9h30 DH22OTO07 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-04A 51--72 D3-02

28/12/2022 13h30 DH22OTO07 Toán cao cấp 1 1--50 D1-07 51--70 D2-07

30/12/2022 9h30 DH22OTO07 Pháp luật đại cương 1--50 D2-08 51--70 D3-08

02/01/2023 7h30 DH22OTO07 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--47 D2-06 48--70 D2-05A

DH22OTO08

23/12/2022 9h30 DH22OTO08 Vật lý đại cương 1--50 D1-07 51--70 D2-07

26/12/2022 9h30 DH22OTO08 Anh văn căn bản 1 1--51 D2-06 52--61 D2-07 62--72 D1-07

28/12/2022 13h30 DH22OTO08 Toán cao cấp 1 1--50 D1-08 51--60 D2-07 61--70 D2-02
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30/12/2022 9h30 DH22OTO08 Pháp luật đại cương 1--50 D3-03 51--60 D3-08 61--70 D3-06

02/01/2023 7h30 DH22OTO08 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--47 D2-04A 48--70 D2-05A

DH22OTO09

23/12/2022 9h30 DH22OTO09 Vật lý đại cương 1--50 D2-08 51--70 D2-07

26/12/2022 9h30 DH22OTO09 Anh văn căn bản 1 1--51 D2-08 52--70 D1-07

28/12/2022 13h30 DH22OTO09 Toán cao cấp 1 1--50 D1-02 51--70 D2-02

30/12/2022 9h30 DH22OTO09 Pháp luật đại cương 1--50 D3-01 51--70 D3-06

02/01/2023 7h30 DH22OTO09 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--48 D3-07 49--71 D3-05A

DH22OTO10

23/12/2022 9h30 DH22OTO10 Vật lý đại cương 1--50 D3-06 51--70 D3-07

26/12/2022 9h30 DH22OTO10 Anh văn căn bản 1 1--51 D1-08 52--70 D1-07

28/12/2022 13h30 DH22OTO10 Toán cao cấp 1 1--50 D1-01 51--70 D2-02

30/12/2022 9h30 DH22OTO10 Pháp luật đại cương 1--51 T4-04 52--70 T4-01

02/01/2023 7h30 DH22OTO10 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--48 D3-08 49--71 D3-05A

DH22OTO11

23/12/2022 9h30 DH22OTO11 Vật lý đại cương 1--52 D3-08 53--82 D3-07

26/12/2022 9h30 DH22OTO11 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-01 51--82 D1-02

28/12/2022 13h30 DH22OTO11 Toán cao cấp 1 1--50 D3-02 51--60 D3-03 61--83 D3-04A

30/12/2022 13h30 DH22OTO11 Pháp luật đại cương 1--49 D1-06 50--83 D1-08

02/01/2023 7h30 DH22OTO11 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 1--48 D3-04A 49--82 D3-04B

DH22QHC01

24/12/2022 9h30 DH22QHC01 Tâm lý học đại cương 1--51 D1-01 52--102 D1-02

26/12/2022 7h30 DH22QHC01 Anh văn căn bản 1 1--53 D1-02 54--105 D1-01

29/12/2022 9h30 DH22QHC01 Logic học đại cương 1--48 D1-07 49--96 D1-01 97--104 D1-02

03/01/2023 9h30 DH22QHC01 Xã hội học đại cương 1--52 D3-02 53--104 D3-07

DH22QLC01

23/12/2022 9h30 DH22QLC01 Vật lý đại cương 1--50 D2-03 51--62 D2-02

26/12/2022 15h30 DH22QLC01 Anh văn căn bản 1 1--50 T1-01 51--60 T1-02

02/01/2023 9h30 DH22QLC01 Nhập môn ngành Quản lý công nghiệp 1--30 D3-04B 31--61 D3-05B

DH22QLD01

23/12/2022 9h30 DH22QLD01 Vật lý đại cương 1--50 D2-06 51--66 D2-02

26/12/2022 7h30 DH22QLD01 Anh văn căn bản 1 1--50 T1-03 51--66 T1-02
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DH22QLT01

26/12/2022 7h30 DH22QLT01 Anh văn căn bản 1 1--52 D1-07

28/12/2022 13h30 DH22QLT01 Toán cao cấp 1 1--45 T1-03 46--55 T1-02

02/01/2023 15h30 DH22QLT01 Sinh học đại cương 1--56 D3-02

DH22QTD01

26/12/2022 13h30 DH22QTD01 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-04A 51--70 D3-02

28/12/2022 15h30 DH22QTD01 Toán cao cấp 1 1--50 D2-01 51--71 D3-02

30/12/2022 7h30 DH22QTD01 Pháp luật đại cương 1--47 T4-01 48--70 T1-03

DH22QTD02

26/12/2022 13h30 DH22QTD02 Anh văn căn bản 1 1--50 D1-06 51--69 D1-02

28/12/2022 15h30 DH22QTD02 Toán cao cấp 1 1--50 D1-02 51--69 D1-01

30/12/2022 7h30 DH22QTD02 Pháp luật đại cương 1--47 T4-02 48--69 T1-03

DH22QTD03

26/12/2022 13h30 DH22QTD03 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-05A 51--70 D2-07

28/12/2022 13h30 DH22QTD03 Toán cao cấp 1 1--48 T4-01 49--70 T4-03

30/12/2022 7h30 DH22QTD03 Pháp luật đại cương 1--47 T4-03 48--70 T4-05

DH22QTD04

26/12/2022 13h30 DH22QTD04 Anh văn căn bản 1 1--50 D1-08 51--69 D1-07

28/12/2022 13h30 DH22QTD04 Toán cao cấp 1 1--48 T4-02 49--70 T4-03

30/12/2022 7h30 DH22QTD04 Pháp luật đại cương 1--47 T4-04 48--70 T4-05

DH22QTK01

24/12/2022 9h30 DH22QTK01 Tâm lý học đại cương 1--50 T1-02 51--67 T1-01

26/12/2022 13h30 DH22QTK01 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-04A 51--67 D2-02

DH22QTK02

24/12/2022 9h30 DH22QTK02 Tâm lý học đại cương 1--50 T1-03 51--65 T1-01

26/12/2022 13h30 DH22QTK02 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-01 51--65 D3-02

DH22QTK03

24/12/2022 9h30 DH22QTK03 Tâm lý học đại cương 1--50 D1-08 51--66 T1-01

26/12/2022 13h30 DH22QTK03 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-03 51--67 D2-02

DH22QTK04

24/12/2022 9h30 DH22QTK04 Tâm lý học đại cương 1--49 D2-08 50--65 D3-07

26/12/2022 13h30 DH22QTK04 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-03 51--65 D3-02
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DH22QTK05

24/12/2022 9h30 DH22QTK05 Tâm lý học đại cương 1--49 D3-06 50--65 D3-07

26/12/2022 13h30 DH22QTK05 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-01 51--66 D2-02

DH22QTK06

24/12/2022 9h30 DH22QTK06 Tâm lý học đại cương 1--49 D3-08 50--65 D3-07

26/12/2022 13h30 DH22QTK06 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-06 51--65 D2-07

DH22QTK07

24/12/2022 9h30 DH22QTK07 Tâm lý học đại cương 1--45 D2-06 46--65 D2-07

26/12/2022 13h30 DH22QTK07 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-08 51--65 D2-07

DH22QTK08

24/12/2022 9h30 DH22QTK08 Tâm lý học đại cương 1--45 D1-06 46--90 D1-07 91--114 D2-07

26/12/2022 13h30 DH22QTK08 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-06 51--100 D3-08 101--115 D3-07

DH22QTN01

26/12/2022 9h30 DH22QTN01 Anh văn căn bản 1 1--50 D2-03 51--77 D2-02

28/12/2022 15h30 DH22QTN01 Toán cao cấp 1 1--50 T1-02 51--76 T1-01

DH22QTS01

26/12/2022 15h30 DH22QTS01 Anh văn căn bản 1 1--46 D2-04A 47--92 D2-05A

28/12/2022 15h30 DH22QTS01 Toán cao cấp 1 1--50 D2-02 51--79 D3-02 80--91 D3-01

30/12/2022 13h30 DH22QTS01 Pháp luật đại cương 1--50 D3-07 51--91 D3-02

DH22QTS02

26/12/2022 15h30 DH22QTS02 Anh văn căn bản 1 1--50 T4-04 51--87 T4-05

28/12/2022 15h30 DH22QTS02 Toán cao cấp 1 1--50 D2-03 51--87 D3-01

30/12/2022 13h30 DH22QTS02 Pháp luật đại cương 1--45 T4-03 46--87 T4-04

DH22TCN01

26/12/2022 15h30 DH22TCN01 Anh văn căn bản 1 1--50 T1-03 51--90 T1-02

28/12/2022 15h30 DH22TCN01 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 1--50 D1-08 51--91 T1-03

30/12/2022 7h30 DH22TCN01 Pháp luật đại cương 1--50 D3-07 51--90 D3-08

DH22TCN02

26/12/2022 15h30 DH22TCN02 Anh văn căn bản 1 1--45 D3-04A 46--90 D3-05A

28/12/2022 15h30 DH22TCN02 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 1--45 D3-04A 46--90 D3-05A

30/12/2022 7h30 DH22TCN02 Pháp luật đại cương 1--50 D1-01 51--93 D2-02

DH22TCN03
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26/12/2022 15h30 DH22TCN03 Anh văn căn bản 1 1--50 T4-03 51--78 T4-02 79--91 T4-05

28/12/2022 15h30 DH22TCN03 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 1--45 D3-03 46--91 D3-06

30/12/2022 9h30 DH22TCN03 Pháp luật đại cương 1--48 D1-01 49--92 T1-03

DH22TDT01

27/12/2022 7h30 DH22TDT01 Anh văn căn bản 1 1--54 D3-07

30/12/2022 13h30 DH22TDT01 Pháp luật đại cương 1--55 D1-07

DH22TIN01

24/12/2022 13h30 DH22TIN01 Toán rời rạc 1 1--45 D3-02 46--64 D3-03

26/12/2022 9h30 DH22TIN01 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-06 51--64 D3-07

29/12/2022 9h30 DH22TIN01 Logic học đại cương 1--49 D3-01 50--64 D3-04A

DH22TIN02

24/12/2022 13h30 DH22TIN02 Toán rời rạc 1 1--45 D3-04A 46--66 D3-05A

26/12/2022 9h30 DH22TIN02 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-08 51--65 D3-07

29/12/2022 9h30 DH22TIN02 Logic học đại cương 1--50 D3-02 51--65 D3-04A

DH22TIN03

24/12/2022 13h30 DH22TIN03 Toán rời rạc 1 1--45 D3-06 46--65 D3-05A

26/12/2022 9h30 DH22TIN03 Anh văn căn bản 1 1--50 T4-02 51--65 T4-03

29/12/2022 9h30 DH22TIN03 Logic học đại cương 1--49 D3-03 50--65 D3-04A

DH22TIN04

24/12/2022 13h30 DH22TIN04 Toán rời rạc 1 1--49 D3-08 50--65 D2-07

26/12/2022 9h30 DH22TIN04 Anh văn căn bản 1 1--50 T4-04 51--65 T4-03

29/12/2022 9h30 DH22TIN04 Logic học đại cương 1--50 D3-07 51--65 D3-05A

DH22TIN05

24/12/2022 13h30 DH22TIN05 Toán rời rạc 1 1--49 D3-07 50--63 D2-07

26/12/2022 9h30 DH22TIN05 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-03 51--63 D3-02

29/12/2022 9h30 DH22TIN05 Logic học đại cương 1--49 D3-06 50--64 D3-05A

DH22TIN06

24/12/2022 13h30 DH22TIN06 Toán rời rạc 1 1--45 T1-01 46--65 T1-02

26/12/2022 9h30 DH22TIN06 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-01 51--65 D3-02

29/12/2022 9h30 DH22TIN06 Logic học đại cương 1--49 D3-08 50--65 D3-05A

DH22TIN07

24/12/2022 13h30 DH22TIN07 Toán rời rạc 1 1--49 D2-08 50--65 D2-07
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26/12/2022 9h30 DH22TIN07 Anh văn căn bản 1 1--50 T1-01 51--65 T1-02

29/12/2022 9h30 DH22TIN07 Logic học đại cương 1--49 T4-04 50--66 T4-01

DH22TIN08

24/12/2022 13h30 DH22TIN08 Toán rời rạc 1 1--45 T1-03 46--66 T1-02

26/12/2022 9h30 DH22TIN08 Anh văn căn bản 1 1--50 T1-03 51--65 T1-02

29/12/2022 9h30 DH22TIN08 Logic học đại cương 1--49 T4-02 50--65 T4-05

DH22TIN09

24/12/2022 13h30 DH22TIN09 Toán rời rạc 1 1--48 D2-05A 49--67 D1-07

26/12/2022 9h30 DH22TIN09 Anh văn căn bản 1 1--50 D1-01 51--66 D1-02

29/12/2022 9h30 DH22TIN09 Logic học đại cương 1--49 D2-02 50--70 D2-01

DH22XDU01

23/12/2022 9h30 DH22XDU01 Vật lý đại cương 1--50 T1-01 51--76 T1-02

26/12/2022 13h30 DH22XDU01 Anh văn căn bản 1 1--50 T4-03 51--76 T4-04

02/01/2023 13h30 DH22XDU01 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 1--53 D3-02 54--79 D3-03

DH22XDU02

23/12/2022 9h30 DH22XDU02 Vật lý đại cương 1--50 T1-03 51--74 T1-02

26/12/2022 13h30 DH22XDU02 Anh văn căn bản 1 1--50 T4-05 51--74 T4-04

02/01/2023 13h30 DH22XDU02 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 1--53 D3-07 54--78 D3-03

DH22XET01

27/12/2022 7h30 DH22XET01 Anh văn căn bản 1 1--48 D1-01 49--59 D1-08

30/12/2022 13h30 DH22XET01 Pháp luật đại cương 1--49 D2-06 50--59 D2-03

02/01/2023 9h30 DH22XET01 Lý sinh 1--49 D3-01 50--61 D3-04A

04/01/2023 7h30 DH22XET01 Hóa học đại cương 1--48 D3-02 49--59 D3-08

DH22XET02

27/12/2022 7h30 DH22XET02 Anh văn căn bản 1 1--48 D1-02 49--59 D1-08

30/12/2022 13h30 DH22XET02 Pháp luật đại cương 1--50 D1-01 51--58 D1-02

02/01/2023 9h30 DH22XET02 Lý sinh 1--49 D3-03 50--59 D3-04A

04/01/2023 7h30 DH22XET02 Hóa học đại cương 1--48 D3-03 49--59 D3-08

DH22XET03

27/12/2022 7h30 DH22XET03 Anh văn căn bản 1 1--48 D1-06 49--59 D1-08

30/12/2022 13h30 DH22XET03 Pháp luật đại cương 1--48 D3-08 49--59 D3-06

02/01/2023 9h30 DH22XET03 Lý sinh 1--49 D3-06 50--60 D3-04A
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04/01/2023 7h30 DH22XET03 Hóa học đại cương 1--48 D3-06 49--59 D3-08

DH22XET04

27/12/2022 7h30 DH22XET04 Anh văn căn bản 1 1--48 D1-07 49--61 D1-08

30/12/2022 13h30 DH22XET04 Pháp luật đại cương 1--49 D2-08 50--62 D1-08

02/01/2023 9h30 DH22XET04 Lý sinh 1--49 D3-08 50--61 D3-04A

04/01/2023 7h30 DH22XET04 Hóa học đại cương 1--48 D3-07 49--62 D3-08

DH22YKH01

27/12/2022 7h30 DH22YKH01 Anh văn căn bản 1 1--49 D2-01 50--65 D2-04A

29/12/2022 13h30 DH22YKH01 Hóa đại cương vô cơ 1--49 D3-06 50--65 D3-07

02/01/2023 9h30 DH22YKH01 Lý sinh 1--49 D2-03 50--65 D3-05A

04/01/2023 9h30 DH22YKH01 Sinh học và di truyền 1--50 D3-01 51--66 D3-04A

DH22YKH02

27/12/2022 7h30 DH22YKH02 Anh văn căn bản 1 1--49 D2-02 50--65 D2-04A

29/12/2022 13h30 DH22YKH02 Hóa đại cương vô cơ 1--49 D3-08 50--66 D3-07

02/01/2023 9h30 DH22YKH02 Lý sinh 1--49 D2-06 50--65 D3-05A

04/01/2023 9h30 DH22YKH02 Sinh học và di truyền 1--50 D3-03 51--65 D3-04A

DH22YKH03

27/12/2022 7h30 DH22YKH03 Anh văn căn bản 1 1--49 D2-03 50--65 D2-04A

29/12/2022 13h30 DH22YKH03 Hóa đại cương vô cơ 1--49 D3-03 50--65 D3-07

02/01/2023 9h30 DH22YKH03 Lý sinh 1--49 D2-08 50--65 D3-05A

04/01/2023 9h30 DH22YKH03 Sinh học và di truyền 1--50 D3-06 51--65 D3-04A

DH22YKH04

27/12/2022 7h30 DH22YKH04 Anh văn căn bản 1 1--49 D2-06 50--65 D2-05A

29/12/2022 13h30 DH22YKH04 Hóa đại cương vô cơ 1--52 D1-02 53--65 D3-02

02/01/2023 9h30 DH22YKH04 Lý sinh 1--52 D2-02 53--65 D2-01

04/01/2023 9h30 DH22YKH04 Sinh học và di truyền 1--50 D3-08 51--65 D3-05A

DH22YKH05

27/12/2022 7h30 DH22YKH05 Anh văn căn bản 1 1--49 D2-07 50--65 D2-05A

29/12/2022 13h30 DH22YKH05 Hóa đại cương vô cơ 1--52 D2-02 53--65 D3-02

02/01/2023 9h30 DH22YKH05 Lý sinh 1--52 D3-02 53--65 D2-01

04/01/2023 9h30 DH22YKH05 Sinh học và di truyền 1--50 D2-06 51--66 D3-05A

DH22YKH06
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27/12/2022 7h30 DH22YKH06 Anh văn căn bản 1 1--49 D2-08 50--64 D2-05A

29/12/2022 13h30 DH22YKH06 Hóa đại cương vô cơ 1--52 D1-07 53--64 D3-02

02/01/2023 9h30 DH22YKH06 Lý sinh 1--52 D2-07 53--64 D2-01

04/01/2023 9h30 DH22YKH06 Sinh học và di truyền 1--52 D2-07 53--64 D3-07

DH22YKH07

27/12/2022 7h30 DH22YKH07 Anh văn căn bản 1 1--50 D3-03 51--65 D3-04A

29/12/2022 13h30 DH22YKH07 Hóa đại cương vô cơ 1--52 D2-07 53--65 D3-02

02/01/2023 9h30 DH22YKH07 Lý sinh 1--52 D3-07 53--65 D2-01

04/01/2023 9h30 DH22YKH07 Sinh học và di truyền 1--50 D2-08 51--65 D3-05A

DH22YKH08

27/12/2022 7h30 DH22YKH08 Anh văn căn bản 1 1--51 D3-06 52--92 D3-05A

29/12/2022 13h30 DH22YKH08 Hóa đại cương vô cơ 1--48 T4-04 49--92 T1-03

02/01/2023 9h30 DH22YKH08 Lý sinh 1--45 D2-04A 46--92 D2-05A

04/01/2023 9h30 DH22YKH08 Sinh học và di truyền 1--52 D3-02 53--92 D3-07

Nơi nhận:

- HĐT, BGH để b/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường: thực hiện;
- Sinh viên: thực hiện;
- Lưu: VT, TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN QUANG

Ghi chú:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;

- Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần;

- Sinh viên thi lần 2 (HKI 2022-2023) các môn thi trên sẽ được tổ chức thi lại vào cùng đợt thi giữu kỳ (đợt 1) của HKII năm học 2022-2023.
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